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thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giáo dục và Đào tạo. 2 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6046/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

QUYET ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

• o • • • 1 • o 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4113/TTr-
GDĐT-VP ngày 22 tháng 11 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 77 thủ tục hành chính 
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mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 08 thủ tục hành chính (do bị 
thay thế, bị bãi bỏ). 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018. 

Bãi bỏ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo 
dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 

Bãi bỏ nội dung công bố liên quan đến: 

Các thủ tục 1, 2, 3, 4, 11 Quyết định số 6870/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 
2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; 

Các thủ tục A.7, A.8, A.9; C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.18, 
C.19 và D.1, D.2, D.3, D.4 Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 
2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí p á h 
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Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Cho phép 
trường trung 
học phổ thông 
hoạt động trở 
lại 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 

Căn cứ Điều 28 và Điều 30 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa 
đoi bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 
và Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-
CP, điều chỉnh so với công bố của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
Trường trung học công lập, đại diện 
của tổ chức hoặc cá nhân đối với 
trường trung học tư thục gửi trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo; 
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 



định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo duc. 

hồ sơ. Nêu hồ sơ chưa đúng quy 
định thì thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho trường trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ; 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo duc và Đào tạo tổ chức thẩm 
định hồ sơ và thẩm định thực tê 
điều kiện hoạt động giáo duc của 
trường trung học; nêu đủ điều kiện 
thì ra quyêt định cho phép hoạt 
động giáo duc. Nêu chưa quyêt định 
cho phép hoạt động giáo duc thì có 
văn bản thông báo cho trường nêu 
rõ lý do và hướng giải quyêt. 
2. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho 
phép hoạt động giáo duc trở lại 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo duc. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-



CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

02 

Cho phép 
trường trung 
học phổ thông 
chuyên hoạt 
động trở lại 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điều 28 và Điều 30 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa 
đoi bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 
và Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-
CP, điều chỉnh so với công bố của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
Trường trung học phổ thông chuyên 
công lập, đại diện của tổ chức hoặc 
cá nhân đối với trường trung học 
phổ thông chuyên tư thục gửi trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo; 
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy 
định thì thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho trường trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ; 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm 
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định hồ sơ và thẩm định thực tế 
điều kiện hoạt động giáo dục của 
trường trung học phổ thông chuyên; 
nếu đủ điều kiện thì ra quyết định 
cho phép hoạt động giáo dục. Nếu 
chưa quyết định cho phép hoạt động 
giáo dục thì có văn bản thông báo 
cho trường nêu rõ lý do và hướng 
giải quyết. 
2. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho 
phép hoạt động giáo dục trở lại 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

03 

Sáp nhập, chia 
tách trường 
trung học phổ 
thông chuyên 

40 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 

Căn cứ Khoản 3 Điều 26, Khoản 1 
và Khoản 3 Điều 29 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 14 và Khoản 
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Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

17 Điều 1, Điều 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh so 
với công bố của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện đối 
với trường trung học phổ thông 
chuyên công lập, đại diện của tổ 
chức hoặc cá nhân đối với trường 
trung học phổ thông chuyên tư thục 
gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 
bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Giáo 
dục và Đào tạo đối với trường trung 
học phổ thông chuyên; 
b) Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 
hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các 
phòng chuyên môn có liên quan 
thẩm định hồ sơ và thẩm định thực 
tế điều kiện sáp nhập, chia tách 
trường trung học phổ thông chuyên; 
nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng 
văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp 
nhập, chia tách trường đến người có 
thẩm quyền; nếu chưa đủ điều kiện 
thì có văn bản thông báo cho Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, đại diện 
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của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị 
sáp nhập, chia tách trường nêu rõ lý 
do; 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
người có thẩm quyền quyêt định sáp 
nhập, chia tách trường; nêu chưa 
quyêt định sáp nhập, chia tách 
trường thì có văn bản thông báo cho 
cơ quan tiêp nhận hồ sơ đề nghị sáp 
nhập, chia tách trường nêu rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, 
tách; 
b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trong 
đó có phương án bảo đảm quyền, 
lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo 
viên, cán bộ quản lý và nhân viên; 
c) Các văn bản xác nhận về tài 
chính, tài sản, đất đai, các khoản 
vay, nợ phải trả và các vấn đề khác 
có liên quan. 
3. Yêu cầu, điều kiện: Không có 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
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giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

04 

Giải thể 
trường trung 
học phổ thông 
chuyên 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa 
đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh so 
với công bố của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề 
nghị giải thể của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
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động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

05 

Cho phép 
trung tâm hỗ 
trợ và phát 
triển giáo dục 
hòa nhập hoạt 
động trở lại 

20 ngày làm việc Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Khoản 3 Điều 63 và Điểm 
d Khoản 3 Điều 65 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh so 
với công bố của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua 
bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định 
đến Sở Giáo dục và Đào tạo; 
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm 
tổ chức thẩm định các điều kiện 
hoạt động và quyết định cho phép 
trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu 
chưa cho phép hoạt động giáo dục 
thì có văn bản thông báo cho trung 
tâm nêu rõ lý do và hướng giải 
quyết. 
2. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho 
phép hoạt động giáo dục trở lại 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
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Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

06 

Thành lập 
trường trung 
cấp sư phạm 
công lập, cho 
phép thành lập 
trường trung 
cấp sư phạm 
tư thục 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 78 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 29 Điều 1 và 
Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-
CP điều chỉnh so với công bố của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho 
phép thành lập trường trung cấp sư 
phạm. 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo (đối với trường trung cấp 
sư phạm). 
- Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định 
hồ sơ thành lập trường. 
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định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo duc. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo 
duc và Đào tạo tổ chức thẩm định 
nêu hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản 
trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập, cho phép thành 
lập và nêu rõ lý do nêu hồ sơ không 
hợp lệ. 
b) Quyêt định thành lập, cho phép 
thành lập trường trung cấp sư phạm: 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
thành lập, cho phép thành lập 
trường đã hoàn thiện, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyêt định 
thành lập trường trung cấp sư phạm 
công lập hoặc cho phép thành lập 
đối với trường trung cấp sư phạm tư 
thục. Trường hợp không đồng ý thì 
có văn bản thông báo nêu rõ lý do. 
Quyêt định thành lập trường trung 
cấp sư phạm công lập hoặc cho 
phép thành lập trường trung cấp sư 
phạm tư thục phải gửi về Bộ Giáo 
duc và Đào tạo. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Văn bản đề nghị thành lập của cơ 
quan chủ quản đối với trường công 
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lập; văn bản đề nghị cho phép thành 
lập của tổ chức, cá nhân đối với 
trường tư thục. Văn bản phải ghi cụ 
thể: Lý do đề nghị thành lập, cho 
phép thành lập trường; tên trường 
bằng tiếng Việt và tiếng Anh; địa 
chỉ trụ sở chính, địa điểm đào tạo; 
chức năng, nhiệm vụ của trường; 
ngành, nghề, quy mô và trình độ 
đào tạo; 
b) Văn bản chấp thuận của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ 
sở chính; 
c) Đề án thành lập trường nêu rõ: 
Sự cần thiết thành lập trường, đánh 
giá sự phù hợp của việc thành lập 
trường với quy hoạch mạng lưới cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp; tên gọi 
của trường; chức năng, nhiệm vụ, 
cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; 
ngành nghề, quy mô đào tạo; mục 
tiêu, nội dung, chương trình; nguồn 
lực tài chính; đất đai; dự kiến về cơ 
sở vật chất, số lượng, cơ cấu đội 
ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ 
quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất 
lượng, trình độ đào tạo theo quy 
định hiện hành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, phù hợp với lộ trình đăng 



ký ngành nghề đào tạo và tuyển 
sinh; kê hoạch xây dựng và phát 
triển trường trong từng giai đoạn; 
thời hạn và tiên độ thực hiện dự án 
đầu tư; hiệu quả kinh tê - xã hội; 
d) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt 
bằng và thiêt kê sơ bộ các công 
trình kiên trúc xây dựng, bảo đảm 
phù hợp với ngành đào tạo, quy mô, 
trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện 
tích sử dung, diện tích xây dựng cho 
học tập, giảng dạy; 
đ) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiêu giấy chứng nhận quyền sử 
dung đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc 
văn bản chấp thuận giao đất, cho 
thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh (trong đó xác định rõ địa chỉ, 
diện tích, mốc giới của khu đất); 
e) Quyêt định phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng trường, xác định rõ 
nguồn vốn để thực hiện theo kê 
hoạch đầu tư xây dựng trường của 
cơ quan chủ quản đối với hồ sơ đề 
nghị thành lập trường công lập; văn 
bản xác nhận của ngân hàng về số 
vốn góp trong tài khoản của ban 
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quản lý dự án, các minh chứng về 
quyền sở hữu tài sản kèm theo văn 
bản định giá tài sản góp vốn nếu 
góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sở 
hữu tài sản đối với hồ sơ đề nghị 
cho phép thành lập trường tư thục; 
g) Đối với trường tư thục, hồ sơ còn 
phải có: 
- Biên bản cử người đại diện đứng 
tên thành lập trường của các thành 
viên góp vốn. 
- Danh sách trích ngang các thành 
viên ban sáng lập. 
- Danh sách, hình thức và biên bản 
góp vốn của các cổ đông cam kết 
góp vốn thành lập. 
- Dự kiến chủ tịch và hội đồng quản 
trị của trường. 

7 ^ A J-»A 1 • /V 3. Yêu cầu, điều kiện: 
- Có đề án thành lập trường phù hợp 
với quy hoạch mạng lưới trường sư 
phạm đã được cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt. 
- Có diện tích đất xây dựng trường 
tại trụ sở chính tối thiểu là 02 ha đối 
với trường trung cấp sư phạm, tối 
thiểu là 05 ha đối với trường cao 
đẳng sư phạm. Địa điểm xây dựng 
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trường phải bảo đảm về môi trường 
giáo dục, an toàn cho người học, 
nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân 
viên trong nhà trường. 
- Vốn đầu tư xây dựng trường được 
đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, 
không bao gồm giá trị về đất đai và 
bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng 
đối với trường trung cấp sư phạm, 
100 tỷ đồng đối với trường cao 
đẳng sư phạm. Vốn đầu tư xây dựng 
trường công lập phải được cơ quan 
chủ quản phê duyệt, trong đó xác 
định rõ nguồn vốn để thực hiện theo 
kế hoạch, vốn đầu tư được xác định 
bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị 
để đầu tư và có minh chứng hợp 
pháp. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
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đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

07 

Sáp nhập, 
chia, tách 
trường trung 
cấp sư phạm 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ khoản 1 Điêu 82 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa 
đổi bổ sung bởi Khoản 32 Điêu 1 
Nghị định 135/2018/NĐ-CP điêu 
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tiếp nhận hồ sơ sáp nhập, chia, 
tách trường trung cấp sư phạm. 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo (đối với trường trung cấp 
sư phạm). 
- Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định 
hồ sơ thành lập trường. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức thẩm định 
nếu hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản 
trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập, cho phép thành 
lập và nêu rõ lý do nếu hồ sơ không 
hợp lệ. 
b) Quyết định thành lập, cho phép 
sáp nhập, chia, tách trường trung 
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cấp sư phạm: 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
sáp nhập, chia, tách trường đã hoàn 
thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyêt định sáp nhập, chia, 
tách trường trung cấp sư phạm công 
lập hoặc trường trung cấp sư phạm 
tư thục. Trường hợp không đồng ý 
thì có văn bản thông báo nêu rõ lý 
do. 
Quyêt định sáp nhập, chia, tách 
trường trung cấp sư phạm công lập 
hoặc trường trung cấp sư phạm tư 
thục phải gửi về Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Văn bản đề nghị sáp nhập, chia, 
tách của cơ quan chủ quản đối với 
trường công lập; văn bản đề nghị 
sáp nhập, chia, tách của tổ chức, cá 
nhân đối với trường tư thục. Văn 
bản phải ghi cụ thể: Lý do đề nghị 
sáp nhập, chia, tách trường; tên 
trường bằng tiêng Việt và tiêng 
Anh; địa chỉ trụ sở chính, địa điểm 
đào tạo; chức năng, nhiệm vụ của 
trường; ngành, nghề, quy mô và 



trình độ đào tạo; 
b) Văn bản chấp thuận của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ 
sở chính; 
c) Đề án sáp nhập, chia, tách 
trường nêu rõ: Sự cần thiết sáp 
nhập, chia, tách trường, đánh giá sự 
phù hợp của việc sáp nhập, chia, 
tách trường với quy hoạch mạng 
lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tên 
gọi của trường; chức năng, nhiệm 
vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; 
ngành nghề, quy mô đào tạo; mục 
tiêu, nội dung, chương trình; nguồn 
lực tài chính; đất đai; dự kiến về cơ 
sở vật chất, số lượng, cơ cấu đội 
ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ 
quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất 
lượng, trình độ đào tạo theo quy 
định hiện hành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, phù hợp với lộ trình đăng 
ký ngành nghề đào tạo và tuyển 
sinh; kế hoạch xây dựng và phát 
triển trường trong từng giai đoạn; 
thời hạn và tiến độ thực hiện dự án 
đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội; 
d) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt 
bằng và thiết kế sơ bộ các công 
trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm 
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phù hợp với ngành đào tạo, quy mô, 
trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện 
tích sử dụng, diện tích xây dựng cho 
học tập, giảng dạy; 
đ) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc 
văn bản chấp thuận giao đất, cho 
thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh (trong đó xác định rõ địa chỉ, 
diện tích, mốc giới của khu đất); 
e) Quyết định phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng trường, xác định rõ 
nguồn vốn để thực hiện theo kế 
hoạch đầu tư xây dựng trường của 
cơ quan chủ quản đối với hồ sơ đề 
nghị sáp nhập, chia, tách trường 
công lập; văn bản xác nhận của 
ngân hàng về số vốn góp trong tài 
khoản của ban quản lý dự án, các 
minh chứng về quyền sở hữu tài sản 
kèm theo văn bản định giá tài sản 
góp vốn nếu góp vốn bằng tài sản 
hoặc quyền sở hữu tài sản đối với 
hồ sơ đề nghị cho phép thành lập 
trường tư thục; 
g) Đối với trường tư thục, hồ sơ còn 

Q o> 
Q 

o S 
o>> 0 
p-N 

ƠQ 

0 

o 
9 

to 



phải có: 
- Biên bản cử người đại diện đứng 
tên thành lập trường của các thành 
viên góp vốn. 
- Danh sách trích ngang các thành 
viên ban sáng lập. 
- Danh sách, hình thức và biên bản 
góp vốn của các cổ đông cam kết 
góp vốn thành lập. 
- Dự kiến chủ tịch và hội đồng quản 
trị của trường. 
3"* 7 ^ A J-»A 1 • /V . Yêu câu, điêu kiện: 
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới 
các trường sư phạm; 
- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 
của người học, nhà giáo, cán bộ 
quản lý và nhân viên; 
- Trường trung cấp sư phạm mới 
được hình thành sau quá trình sáp 
nhập, chia, tách phải đáp ứng đủ các 
điều kiện quy định: 

+ Có đề án thành lập trường phù 
hợp với quy hoạch mạng lưới 
trường sư phạm đã được cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt. 

+ Có diện tích đất xây dựng 
trường tại trụ sở chính tối thiểu là 
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02 ha đối với trường trung cấp sư 
phạm, tối thiểu là 05 ha đối với 
trường cao đẳng sư phạm. Địa điểm 
xây dựng trường phải bảo đảm về 
môi trường giáo dục, an toàn cho 
người học, nhà giáo, cán bộ quản lý 
và nhân viên trong nhà trường. 

+ Vốn đầu tư xây dựng trường 
được đầu tư bằng nguồn vốn hợp 
pháp, không bao gồm giá trị về đất 
đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 
tỷ đồng đối với trường trung cấp sư 
phạm, 100 tỷ đồng đối với trường 
cao đẳng sư phạm. Vốn đầu tư xây 
dựng trường công lập phải được cơ 
quan chủ quản phê duyệt, trong đó 
xác định rõ nguồn vốn để thực hiện 
theo kế hoạch, vốn đầu tư được xác 
định bằng tiền mặt và tài sản đã 
chuẩn bị để đầu tư và có minh 
chứng hợp pháp. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
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bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
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Giải thể 
trường trung 
cấp sư phạm 
(theo đề nghị 
của tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
thành lập 
trường trung 
cấp sư phạm) 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được công văn 
đề nghị giải thể 
của trường 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
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Cho phép hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp 
trở lại đối với 
nhóm ngành 
đào tạo giáo 
viên trình độ 
trung cấp 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 

Căn cứ Khoản 5 Điều 83 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa 
đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh so 
với công bố của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho 
phép hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp trở lại đối với nhóm ngành 
đào tạo giáo viên. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
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định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
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Cấp giấy 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp 
đối với nhóm 
ngành đào tạo 
giáo viên trình 
độ trung cấp 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 

Căn cứ Khoản 2 Điều 81 và 
Khoản 2 Điều 80 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 31 Điều 1Nghị 
định 135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh 
so với công bố của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo 
giáo viên; 
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu quyết định thành lập hoặc 
cho phép thành lập; 
c) Báo cáo tình hình thực hiện cam 
kết theo đề án thành lập trường; 
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đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

d) Thuyết minh các điều kiện bảo 
đảm chất lượng đào tạo: 
- Danh sách trích ngang cán bộ 
giảng viên cơ hữu và cán bộ quản 
lý; 
- Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp 
ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo 
cam kết; thống kê cơ sở vật chất 
phục vụ đào tạo chung toàn trường, 
số lượng và diện tích giảng đường, 
thư viện, phòng thí nghiệm, các loại 
máy móc thiết bị, giáo trình, tài 
liệu, sách phục vụ hoạt động giáo 
dục; 
- Nguồn lực tài chính theo quy định 
để bảo đảm duy trì và phát triển 
hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 
- Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển 
sinh; 
- Chương trình đào tạo và giáo 
trình, tài liệu giảng dạy, học tập 
theo quy định. 
đ) Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường. 
2~%. T ^ _ Á /V 1 • A _ . Yêu câu, điêu kiện: 
- Có quyết định thành lập hoặc 
quyết định cho phép thành lập 
trường. 
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- Có trường sở, cơ sở vật chất, thiết 
bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo 
dục theo đề án thành lập trường đã 
cam kết. Trong đó, diện tích sàn xây 
dựng tối thiểu là 5,5 m2/học sinh đối 
với trình độ trung cấp và 7,5 
m2/sinh viên đối với trình độ cao 
đẳng. 
- Có đủ chương trình đào tạo, giáo 
trình, tài liệu giảng dạy, học tập đáp 
ứng yêu cầu về đăng ký hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm 
ngành đào tạo giáo viên trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng theo 
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 
viên bảo đảm đạt tiêu chuẩn về 
chuyên môn nghiệp vụ, đủ về số 
lượng, đồng bộ về cơ cấu phù hợp 
với lộ trình đăng ký ngành, nghề 
đào tạo và tuyển sinh theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Có đủ nguồn lực tài chính theo 
quy định để bảo đảm duy trì và phát 
triển hoạt động giáo dục. 
- Có quy chế tổ chức và hoạt động 
của nhà trường. 
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3. Bô sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

11 

Đăng ký bổ 
sung hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp 
đối với nhóm 
ngành đào tạo 
giáo viên trình 
độ trung cấp 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
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Thành lập 
phân hiệu 
trường trung 
cấp sư phạm 
hoặc cho phép 
thành lập phân 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 78 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đôi 
bô sung bởi Khoản 29 Điều 1 và 
Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-
CP điều chỉnh so với công bố của 
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hiệu trường 
trung cấp sư 
phạm tư thục 

đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho 
phép thành lập phân hiệu trường 
trung cấp sư phạm hoặc cho phép 
thành lập phân hiệu trường trung 
cấp sư phạm tư thục. 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo (đối với phân hiệu trường 
trung cấp sư phạm hoặc cho phép 
thành lập phân hiệu trường trung 
cấp sư phạm tư thục). 
- Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định 
hồ sơ thành lập trường. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức thẩm định 
nếu hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản 
trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập, cho phép thành 
lập và nêu rõ lý do nếu hồ sơ không 
hợp lệ. 
b) Quyết định thành lập, cho phép 
thành lập phân hiệu trường trung 
cấp sư phạm hoặc cho phép thành 
lập phân hiệu trường trung cấp sư 
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phạm tư thục: 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
thành lập phân hiệu trường trung 
cấp sư phạm hoặc cho phép thành 
lập phân hiệu trường trung cấp sư 
phạm tư thục đã hoàn thiện, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định thành lập phân hiệu trường 
trung cấp sư phạm hoặc cho phép 
thành lập phân hiệu trường trung 
cấp sư phạm tư thục. Trường hợp 
không đồng ý thì có văn bản thông 
báo nêu rõ lý do. 
Quyết định thành lập phân hiệu 
trường trung cấp sư phạm hoặc cho 
phép thành lập phân hiệu trường 
trung cấp sư phạm tư thục phải gửi 
về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Thành phân hồ sơ: 
a) Văn bản đề nghị thành lập của cơ 
quan chủ quản đối với trường công 
lập; văn bản đề nghị cho phép thành 
lập của tổ chức, cá nhân đối với 
trường tư thục. Văn bản phải ghi cụ 
thể: Lý do đề nghị thành lập phân 
hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc 
cho phép thành lập phân hiệu 
trường trung cấp sư phạm tư thục; 
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tên trường băng tiếng Việt và tiếng 
Anh; địa chỉ trụ sở chính, địa điểm 
đào tạo; chức năng, nhiệm vụ của 
trường; ngành, nghề, quy mô và 
trình độ đào tạo; 
b) Văn bản chấp thuận của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ 
sở chính; 
c) Đề án thành lập trường nêu rõ: 
Sự cần thiết thành lập trường, đánh 
giá sự phù hợp của việc thành lập 
trường với quy hoạch mạng lưới cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp; tên gọi 
của trường; chức năng, nhiệm vụ, 
cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; 
ngành nghề, quy mô đào tạo; mục 
tiêu, nội dung, chương trình; nguồn 
lực tài chính; đất đai; dự kiến về cơ 
sở vật chất, số lượng, cơ cấu đội 
ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ 
quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất 
lượng, trình độ đào tạo theo quy 
định hiện hành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, phù hợp với lộ trình đăng 
ký ngành nghề đào tạo và tuyển 
sinh; kế hoạch xây dựng và phát 
triển trường trong từng giai đoạn; 
thời hạn và tiến độ thực hiện dự án 
đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội; 
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d) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt 
bằng và thiết kế sơ bộ các công 
trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm 
phù hợp với ngành đào tạo, quy mô, 
trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện 
tích sử dụng, diện tích xây dựng cho 
học tập, giảng dạy; 
đ) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc 
văn bản chấp thuận giao đất, cho 
thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh (trong đó xác định rõ địa chỉ, 
diện tích, mốc giới của khu đất); 
e) Quyết định phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng trường, xác định rõ 
nguồn vốn để thực hiện theo kế 
hoạch đầu tư xây dựng trường của 
cơ quan chủ quản đối với hồ sơ đề 
nghị thành lập trường công lập; văn 
bản xác nhận của ngân hàng về số 
vốn góp trong tài khoản của ban 
quản lý dự án, các minh chứng về 
quyền sở hữu tài sản kèm theo văn 
bản định giá tài sản góp vốn nếu 
góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sở 
hữu tài sản đối với hồ sơ đề nghị 
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cho phép thành lập trường tư thục; 
g) Đối với trường tư thục, hồ sơ còn 
phải có: 
- Biên bản cử người đại diện đứng 
tên thành lập trường của các thành 
viên góp vốn. 
- Danh sách trích ngang các thành 
viên ban sáng lập. 
- Danh sách, hình thức và biên bản 
góp vốn của các cổ đông cam kết 
góp vốn thành lập. 
- Dự kiến chủ tịch và hội đồng quản 
trị của trường. 

7 ^ A J-»A 1 • /V 3. Yêu câu, điêu kiện: 
- Có đề án thành lập trường phù hợp 
với quy hoạch mạng lưới trường sư 
phạm đã được cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt. 
- Có diện tích đất xây dựng trường 
tại trụ sở chính tối thiểu là 02 ha đối 
với trường trung cấp sư phạm, tối 
thiểu là 05 ha đối với trường cao 
đẳng sư phạm. Địa điểm xây dựng 
trường phải bảo đảm về môi trường 
giáo dục, an toàn cho người học, 
nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân 
viên trong nhà trường. 
- Vốn đầu tư xây dựng trường được 
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đầu tư băng nguồn vốn hợp pháp, 
không bao gồm giá trị về đất đai và 
bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng 
đối với trường trung cấp sư phạm, 
100 tỷ đồng đối với trường cao 
đẳng sư phạm. Vốn đầu tư xây dựng 
trường công lập phải được cơ quan 
chủ quản phê duyệt, trong đó xác 
định rõ nguồn vốn để thực hiện theo 
kế hoạch, vốn đầu tư được xác định 
băng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị 
để đầu tư và có minh chứng hợp 
pháp. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

13 Giải thể phân 
hiệu trường 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
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trung cấp sư 
phạm (theo đề 
nghị của tổ 
chức, cá nhân 
đề nghị thành 
lập phân hiệu) 

được công văn 
đề nghị giải thể 
của trường 

ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

14 

Điều chỉnh, bổ 
sung giấy 
chứng nhận 
đăng ký kinh 
doanh dịch vụ 
tư vấn du học 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 

Căn cứ Khoản 2 Điều 108 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa 
đoi bổ sung bởi Khoản 44 Điều 1 
Nghị định 135/2018/NĐ-CP, điều 
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: 
a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học; với những nội dung chủ 
yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt 
động; khả năng khai thác và phát 
triển dịch vụ du học ở nước ngoài; 
kế hoạch và các biện pháp tổ chức 
thực hiện; phương án giải quyết khi 
gặp vấn đề rủi ro đối với người 
được tư vấn du học; 
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký 
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vực giáo dục doanh nghiệp, quyết định thành lập 
hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư; 
c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực 
tiếp tư vấn du học bao gồm các 
thông tin chủ yếu sau đây: Họ và 
tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, 
trình độ chuyên môn, trình độ ngoại 
ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm 
tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; 
bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao 
được chứng thực từ bản chính hoặc 
bản sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
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giáo duc. 

15 

Đề nghị được 
kinh doanh 
dịch vu tư vấn 
du học trở lại 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo duc và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 

Đề nghị được 
kinh doanh 
dịch vu tư vấn 
du học trở lại đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 
vực giáo duc. 

16 

Thủ tuc Công 
nhận trường 
trung học cơ 
sở đạt chuẩn 
quốc gia 

120 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Giáo duc và 
Đào tạo 

Không Thông tư số 
18/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo duc 
và Đào tạo ban 
hành quy định về 
kiểm định chất 
lượng giáo duc và 
công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường 
trung học cơ sở, 
trường trung học 
phổ thông và 
trường phổ thông 
có nhiều cấp học 

17 Thủ tuc Công 120 ngày kể từ Sở Giáo duc và Không Thông tư số 
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nhận trường 
trung học phổ 
thông đạt 
chuẩn quốc gia 

ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Đào tạo 18/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban 
hành quy định 
vềkiểm định chất 
lượng giáo dục và 
công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường 
trung học cơ sở, 
trường trung học 
phổ thông và 
trường phổ thông 
có nhiều cấp học 

18 

Thủ tục Công 
nhận trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học 
đạt chuẩn quốc 
gia 

120 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Thông tư số 
18/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban 
hành quy định 
vềkiểm định chất 
lượng giáo dục và 
công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường 
trung học cơ sở, 
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trường trung học 
phổ thông và 
trường phổ thông 
có nhiều cấp học 

19 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
kiểm định chất 
lượng Giáo 
duc Mầm non 

120 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Giáo duc và 
Đào tạo 

Không Thông tư số 
19/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo duc 
và Đào tạo ban 
hành quy định về 
kiểm định chất 
lượng giáo duc và 
công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường 
mầm non 

20 

Cấp giấy 
chứng nhận 
chất lượng 
giáo duc đối 
với trường tiểu 
học 

120 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Giáo duc và 
Đào tạo 

Không Thông tư số 
17/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo duc 
và Đào tạo ban 
hành quy định 
vềkiểm định chất 
lượng giáo duc và 
công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường 

Q o> 
Q 

o S 
o>> 0 
p-N 

ƠQ 

0 

o 
9 

LO >0 



tiểu học 

21 

Cấp giấy 
chứng nhận 
chất lượng 
giáo dục đối 
với trường 
trung học (Bao 
gồm trường 
trung học cơ 
sở; trường 
trung học phổ 
thông; trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học; 
trường phổ 
thông dân tộc 
nội trú cấp 
huyện; trường 
phổ thông dân 
tộc nội trú cấp 
tỉnh; trường 
phổ thông dân 
tộc nội trú trực 
thuộc Bộ; 
trường phổ 
thông dân tộc 
bán trú trường 
chuyên thuộc 
các loại hình 

120 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Thông tư số 
18/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban 
hành quy định 
vềkiểm định chất 
lượng giáo dục và 
công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường 
trung học cơ sở, 
trường trung học 
phổ thông và 
trường phổ thông 
có nhiều cấp học 
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trong hệ thống 
giáo dục quốc 
dân) 

22 

Cấp giấy 
chứng nhận 
chất lượng 
giáo dục đối 
với trung tâm 
giáo dục 
thường xuyên 

40 ngày làm việc 
kể từ khi dự thảo 
báo cáo đánh giá 
ngoài được gửi 
đến trường trung 
học để lấy ý kiến 
phản hồi 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Thông tư số 
42/2012/TT-
BGDĐT ngày 23 
tháng 11 năm 
2012 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
ban hành quy 
định về tiêu 
chuẩn đánh giá 
chất lượng giáo 
dục, quy trình, 
chu kỳ kiểm định 
chất lượng giáo 
dục cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ 
sở giáo dục 
thường xuyên 

23 

Xếp hạng 
Trung tâm 
giáo dục 
thường xuyên 

30 ngày làm việc Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Thông tư số 
48/2008/TT-
BGDĐT ngày 25 
tháng 08 năm 
2008 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
hướng dẫn xếp 
hạng và thực hiện 
chế độ phụ cấp 

Căn cứ thông tư sô 48/2008/TT-
BGDĐT ngày 25 tháng 08 năm 
2008 điêu chỉnh so với công bô 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo như 
sau: 
- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục 
và Đào tạo 
- Cơ quan thẩm quyên: Chủ tịch 
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chức vụ lãnh đạo 
của trung tâm 
giáo dục thường 
xuyên 

Uy ban nhân dân cấp tỉnh 

24 

Công nhận 
huyện đạt 
chuẩn phổ cập 
giáo dục, xóa 
mù chữ 

Thời điểm báo 
cáo số liệu thống 
kê phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ 
hằng năm được 
quy định như 
sau: 
- Đối với xã: 
Ngày 30 tháng 9; 
Đối với huyện: 
Ngày 05 tháng 
10; Đối với tỉnh: 
Ngày 10 tháng 
10. 
- Tỉnh hoàn 
thành việc kiểm 
tra công nhận đạt 
chuẩn phổ cập 
giáo dục, xóa mù 
chữ trước ngày 
30 tháng 12 hằng 
năm 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Thông tư số 
07/2016/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 03 năm 
2016 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
quy trình về điều 
kiện đảm bảo về 
nội dung, quy 
trình, thủ tục 
kiểm tra công 
nhận đạt chuẩn 
giáo dục, xóa mù 
chữ. 
-Nghị định số 
20/2014/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 3 
năm 2014 của 
Chính phủ về phổ 
cập giáo dục, xóa 
mù chữ 

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 
20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 
năm 2014 của Chính phủ như 
sau: 
- Cơ quan thực hiện: Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
- Cơ quan thẩm quyền: Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

25 Phê duyệt liên 
kết giáo dục 

35 ngày làm 
việc, kể từ ngày 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 

Căn cứ Điều 10 Nghị định 
86/2018/NĐ-CP điều chỉnh so với 

to 

Q o> 
Q 

o S 
o>> 0 
p-N 

ƠQ 

0 

o 
9 



nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (bao gồm 
cả thời gian đề 
nghị Bộ GDĐT 
phê duyệt 
chương trình 
giáo dục tích 
hợp) 

ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định về hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

công bô của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm 
việc 

26 

Gia hạn, điều 
chỉnh liên kết 
giáo dục 

10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định về hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

27 

Chấm dứt hoạt 
động liên kết 
giáo dục 

15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định về hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

28 

Cho phép 
thành lập cơ sở 
giáo dục mầm 
non, cơ sở 

45 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 

Căn cứ Khoản 2 Điều 42 Nghị 
định 86/2018/NĐ-CP ngày 06 
tháng 6 năm 2018 điều chỉnh so 
với công bô của Bộ Giáo dục và 
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giáo dục phổ 
thông có vốn 
đầu tư nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

quy định vê hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

Đào tạo như sau: 
- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm 
việc 

29 

Cho phép hoạt 
động đối với 
cơ sở giáo dục 
mầm non; cơ 
sở giáo dục 
phổ thông; cơ 
sở đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn 
hạn có vốn đầu 
tư nước ngoài 
tại Việt Nam 

Trong vòng 20 
ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ theo quy định 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định vê hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

30 

Cho phép hoạt 
động giáo dục 
trở lại đối với 
cơ sở giáo dục 
mầm non; cơ 
sở giáo dục 
phổ thông; cơ 
sở đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn 
hạn có vốn đầu 
tư nước ngoài 
tại Việt Nam 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định vê hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

-ỊỊ» 
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31 

Bổ sung, điều 
chỉnh quyết 
định cho phép 
hoạt động giáo 
dục đối với cơ 
sở giáo dục 
mầm non; cơ 
sở giáo dục 
phổ thông; cơ 
sở đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn 
hạn có vốn đầu 
tư nước ngoài 
tại Việt Nam 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lê 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định về hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

32 

Đăng ký hoạt 
động của Văn 
phòng đại diên 
giáo dục nước 
ngoài 

10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định về hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

33 

Giải thể cơ sở 
giáo dục mầm 
non, cơ sở 
giáo dục phổ 
thông có vốn 
đầu tư nước 

30 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định về hợp 
tác, đầu tư của 
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ngoài tại Việt 
Nam 

nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

34 

Chấm dứt hoạt 
động của cơ sở 
đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn 
hạn có vốn đầu 
tư nước ngoài 
tại Việt Nam 

30 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP 
ngày 06/6/2018 
của Chính phủ 
quy định về hợp 
tác, đầu tư của 
nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

2. Lĩnh vực quy chê thi, tuyên sinh 

01 
Đăng ký dự thi 
trung học phổ 
thông quốc gia 

Hồ sơ xét công 
nhận tốt nghiệp 
THPT được thí 
sinh hoàn thiện 
và nộp tại nơi 
đăng ký dự thi 
theo quy định và 
thời hạn xét 
duyệt hồ sơ 
đăng ký dự thi 
được thực hiện 
theo hướng dẫn 
tổ chức thi 
THPT quốc gia 
hằng năm của 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

Sở giáo dục và 
đào tạo. 

Không Thông tư số 
04/2018/TT-
BGDĐT ngày 28 
tháng 02 năm 
2018 củaBộ Giáo 
dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
quy chế thi trung 
học phổ thông 
quốc gia và xét 
công nhận tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông ban 
hành kèm theo 
thông tư số 
04/2018/TT-

Ó\ 
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BGDĐT ngày 25 
tháng 01 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

02 

Phúc khảo bài 
thi trung học 
phổ thông quốc 
gia 

15 ngày kể từ 
ngày hết hạn 
nhận đơn phúc 
khảo 

Sở giáo dục và 
đào tạo. 

Không Thông tư số 
04/2018/TT-
BGDĐT ngày 28 
tháng 02 năm 
2018 củaBộ Giáo 
dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
quy chế thi trung 
học phổ thông 
quốc gia và xét 
công nhận tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông ban 
hành kèm theo 
thông tư số 
04/2018/TT-
BGDĐT ngày 25 
tháng 01 năm 
2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

3. Lĩnh vực hệ thông văn băng, chứng chỉ 
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15 ngày làm 
việc 

Sở giáo dục và 
đào tạo. 

01 

Công nhận văn 
bằng tốt nghiệp 
các cấp học 
phổ thông do 
cơ sở nước 
ngoài cấp 

- Xác 
minh để 
công nhận 
văn bằng 
của người 
Việt Nam 
do cơ sở 
giáo dục 
nước 
ngoài 
đang hoạt 
động hợp 
pháp tại 
Việt Nam 
cấp (bao 
gồm cả 
chương 
trình liên 
kết đào tạo 
giữa cơ sở 
giáo dục 
Việt Nam 
và cơ sở 
giáo dục 
nước 
ngoài do 
cơ sở giáo 
dục nước 
ngoài cấp 

Thông tư số 
26/2013/TT-
BGDĐT ngày 15 
tháng 7 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Quy định về 
trình tự, thủ tục 
công nhận văn 
bằng của người 
Việt Nam do cơ 
sở giáo dục nước 
ngoài cấp ban 
hành kèm theo 
Quyết định số 
77/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 
20/12/2007 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo, có hiệu lực 
kể từ ngày 30 
tháng 8 năm 2013 



bằng) là 
250.000 
đồng/văn 
bằng; 
- Xác 

minh để 
công nhận 
văn bằng 
của người 
Việt Nam 
do cơ sở 
giáo dục 
nước 
ngoài hợp 
pháp cấp 
sau khi 
hoàn 
thành 
chương 
trình đào 
tạo ở nước 
ngoài là 
500.000 
đồng/văn 
bằng. 

02 

Cấp bản sao 
văn bằng, 
chứng chỉ từ 
sổ gốc 

- Ngay trong 
ngày cơ quan, cơ 
sở giáo dục tiếp 
nhận yêu cầu 

Sở giáo dục và 
đào tạo đối với 
trường hợp cấp 
bản sao văn 

6.000 
phôi bằng 
(Công văn 
số 

- Thông tư số 
19/2015/TT-
BGDĐT ngày 08 
tháng 9 năm 2015 
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hoặc trong ngày 
làm việc tiếp 
theo, nếu tiếp 
nhận yêu cầu sau 
03 (ba) giờ 
chiều. 
- Trong trường 
hợp yêu cầu cấp 
bản sao từ sổ 
gốc được gửi 
qua bưu điện thì 
thời hạn được 
thực hiện ngay 
sau khi cơ quan, 
cơ sở giáo dục 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo dấu 
bưu điện đến. 
- Đối với trường 
hợp cùng môt 
lúc yêu cầu 
chứng thực bản 
sao từ nhiều sổ 
gốc, yêu cầu số 
lượng nhiều bản 
sao, nôi dung 
văn bằng, chứng 
chỉ phức tạp khó 
kiểm tra, đối 

băng THPT 7593/BGD 
ĐT-VP 
ngày 31 
tháng 8 
năm 2009 
của Bô 
Giáo dục 
và Đào 
tạo) + 
2.000/bản 
sao (Căn 
cứ Điều 4 
Thông tư 
số 
226/2016/ 
TT-BTC 
ngày 11 
tháng 11 
năm 2016 
của Bô Tài 
chính và 
công văn 
số 
7593/BGD 
ĐT-VP 
ngày 31 
tháng 8 
năm 2009 
của Bô 

của Bô trưởng Bô 
Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Quy 
chế quản lý băng 
tốt nghiệp trung 
học cơ sở, băng 
tốt nghiệp trung 
học phổ thông, 
văn băng giáo 
dục đại học và 
chứng chỉ hệ 
thống giáo dục 
quốc dân. 
- Thông tư số 
226/2016/TT-
BTC ngày 11 
tháng 11 năm 
2016 của Bô Tài 
chính quy định 
mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý 
và sử dụng phí 
chứng thực. 
- Công văn số 
7593/BGDĐT-
VP ngày 31 tháng 
8 năm 2009 của 
Bô Giáo dục và 
Đào tạo về việc 



chiếu mà cơ 
quan, cơ sở giáo 
dục không thể 
đáp ứng được 
thời hạn quy 
định tại điểm a 
khoản 1 Điều 
này thì thời hạn 
cấp bản sao 
được kéo dài 
thêm không quá 
02 (hai) ngày 
làm việc hoặc có 
thể dài hơn theo 
thỏa thuận bằng 
văn bản với 
người yêu cầu 
cấp bản sao. 

Giáo dục 
và Đào 
tạo) 

thông báo giá văn 
bằng, chứng chỉ 
áp dụng từ tháng 
9/2009. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI CƠ QUAN KHÁC 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1. Lĩnh vực giáo dục 

01 

Thành lập 
trung tâm giáo 
dục thường 
xuyên 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Nội vụ Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 

Căn cứ Điều 37 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 18 Điều 1 Nghị 
định 135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh 
so với công bô của Bộ Giáo dục và 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Đào tạo như sau: 
-t "« 7 ̂  A J-»A 1 • /V 1. Yêu câu, điêu kiện: 
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 
viên đạt tiêu chuẩn theo quy định. 
b) Có địa điểm để xây dựng cơ sở 
vật chất, thiết bị theo quy định sau 
đây: 
- Có đủ các phòng học, phòng thí 
nghiệm, thư viện, phòng thực hành 
lao động sản xuất; 
- Có các thiết bị dạy học và tài liệu 
học tập theo yêu cầu thực hiện các 
chương trình giáo dục thường xuyên. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

02 

Cho phép trung 
tâm giáo dục 
thường xuyên 
hoạt động giáo 
dục trở lại 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Nội vụ Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 40 
Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã được 
sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị 
định 135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh 
so với công bố của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho 
phép hoạt động giáo dục trở lại. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

03 

Sáp nhập, chia 
tách trung tâm 
giáo dục 
thường xuyên 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Nội vụ Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 

Căn cứ Điều 37 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 18 Điều 1 Nghị 
định 135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

so với công bô của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
-t "« 7 ̂  A J-»A 1 • /V 1. Yêu câu, điêu kiện: 
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 
viên đạt tiêu chuẩn theo quy định. 
b) Có địa điểm để xây dựng cơ sở 
vật chất, thiết bị theo quy định sau 
đây: 
- Có đủ các phòng học, phòng thí 
nghiệm, thư viện, phòng thực hành 
lao động sản xuất; 
- Có các thiết bị dạy học và tài liệu 
học tập theo yêu cầu thực hiện các 
chương trình giáo dục thường xuyên. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục. 

04 

Cho phép trung 
tâm ngoại ngữ, 
tin học hoạt 
động giáo dục 
trở lại 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đúng 
quy định 

- Sở Giáo dục và 
Đào tạo 
- Đại học, học 
viện 
- Các trường đại 
học, trường cao 
đẳng 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 51 
Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã được 
sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị 
định 135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh 
so với công bô của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho 
phép hoạt động giáo dục trở lại 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

05 
Tiếp nhận lưu 
học sinh nước 
ngoài diện học 

30 ngày làm việc Các cơ sở giáo 
dục 

Không Thông tư số 
03/2014/TT-
BGDĐT ngày 25 

Căn cứ Điều 7 Thông tư 
03/2014/TT-BGDĐT ngày 
25/02/2014 điều chỉnh so với công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bổng khác và 
tự túc vào học 
tại Việt Nam 

tháng 02 năm 
2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
ban hành quy chế 
quản lý người 
nước ngoài học 
tập tại Việt Nam 

bô của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: 
a) Phiếu đăng ký (Phụ lục I). 
b) Bản sao, bản dịch có xác nhận 
hoặc chứng thực văn bằng, kết quả 
học tập theo quy định đối với từng 
cấp học, trình độ đào tạo của cơ quan 
có thẩm quyền của nước gửi đào tạo. 
c) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế 
có thẩm quyền của nước gửi đào tạo 
hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố 
hoặc Trung ương của Việt Nam 
chứng nhận đủ sức khỏe để học tập 
được cấp không quá 06 tháng tính 
đến ngày nộp hồ sơ. 
d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ trình độ 
tiếng Việt do cơ sở giáo dục có thẩm 
quyền cấp hoặc chứng chỉ quốc tế về 
ngôn ngữ sẽ sử dụng để học tập tại 
Việt Nam (nếu có). 
đ) Bản sao giấy tờ minh chứng về tài 
chính đảm bảo cho học tập, nghiên 
cứu và sinh hoạt tại Việt Nam. 
e) Đề cương nghiên cứu (đối với 
nghiên cứu sinh) hoặc kế hoạch thực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tập (đối với thực tập sinh). 
f) Thư giới thiệu của 02 nhà khoa 
học cùng lĩnh vực nghiên cứu có 
trình độ tiến sĩ (đối với nghiên cứu 
sinh). 
g) Bản sao hợp lệ các tài liệu, chứng 
chỉ về năng khiếu, chuyên môn, 
thành tích nghiên cứu,... (nếu có). 
h) Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử 
dụng cho toàn bộ thời gian học tập 
tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể 
từ ngày dự kiến đến Việt Nam. 

06 

Cấp học bổng 
và hỗ trợ kinh 
phí mua 
phương tiện, 
đồ dùng học 
tập dùng riêng 
cho người 
khuyết tật học 
tại các cơ sở 
giáo dục 

Việc chi trả học 
bổng và hỗ trợ 
chi phí mua 
phương tiện, đồ 
dùng học tập 
dùng riêng cho 
người khuyết tật 
được thực hiện 2 
lần trong năm: 
- Lần 1 chi trả 
vào tháng 9 hoặc 
tháng 10, tháng 
11; 
-Lần 2 chi trả 

- Sở giáo dục và 
đào tạo 
- Cơ sở giáo dục 
công lập 

Không Thông tư liên tịch 
số 
42/2013/TTLT-
BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2013 quy 
định chính sách 
về giáo dục đối 
với người khuyết 
tật 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vào tháng 3 hoặc 
tháng 4, tháng 5. 
Việc chi trả học 
bổng và hỗ trợ 
chi phí mua 
phương tiện, đồ 
dùng học tập 
phải đảm bảo 
thuận tiện cho 
người khuyết tật 
đi học. 
Trường hợp 
người học chưa 
nhận được chế 
độ theo thời hạn 
quy định thì 
được truy lĩnh 
trong kỳ chi trả 
tiếp theo 

07 

Xét, duyệt 
chính sách hỗ 
trợ đối với học 
sinh trung học 
phổ thông là 
người dân tộc 
Kinh 

- Kinh phí hỗ trợ 
tiền ăn và tiền 
nhà ở cho học 
sinh được chi trả, 
cấp phát hằng 
tháng. 
- Gạo được cấp 

- Sở giáo dục và 
đào tạo 
- Cơ sở giáo dục 

Không Nghị định số 
116/2016/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 7 
năm 2016 của 
Chính phủ Quy 
định chính sách 
hỗ trợ học sinh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cho học sinh 
theo định kỳ 
nhưng không quá 
2 lần/học kỳ. 

bán trú, trường 
phổ thông dân tộc 
bán trú và học 
sinh trung học 
phổ thông ở xã, 
thôn đặc biệt khó 
khăn 

08 

Đề nghị miễn 
giảm học phí 
và hỗ trợ chi 
phí học tập cho 
học sinh, sinh 
viên 

a) Phương thức 
chi trả tiền hỗ trợ 
chi phí học tập 
đối với các đối 
tượng đang học 
tại các cơ sở giáo 
dục mầm non và 
phổ thông công 
lập. 
Kinh phí hỗ trợ 
chi phí học tập 
được cấp không 
quá 9 tháng/năm 
học và chi trả 2 
lần trong năm: 
Lần 1 chi trả 4 
tháng vào tháng 
10 hoặc tháng 
11; Lần 2 chi trả 

- Sở giáo dục và 
đào tạo 
- Cơ sở giáo dục 

Không - Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 10 
năm 2015 của 
Chính phủ quy 
định về cơ chế 
thu, quản lý học 
phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân và chính 
sách miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập từ 
năm 2015 - 2016 
đến năm học 2020 
- 2021. 
- Thông tư liên 
tịch số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

5 tháng vào 
tháng 3 hoặc 
tháng 4. 
b) Phương thức 
chi trả tiên miên, 
giảm học phí và 
hỗ trợ chi phí 
học tập đối với 
người học ở các 
cơ sở giáo dục 
ngoài công lập; 
cơ sở giáo dục 
nghê nghiệp và 
giáo dục đại học 
thuộc doanh 
nghiệp nhà nước, 
tổ chức kinh tế 
Kinh phí cấp bù 
tiên miên, giảm 
học phí và hỗ trợ 
chi phí học tập 
được cấp không 
quá 9 tháng/năm 
học (đối với học 
sinh mầm non và 
phổ thông), 10 
tháng/năm học 

09/2016/TTLT-
BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH ngày 
30 tháng 3 năm 
2016 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 
Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động -
Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn 
thực hiện một số 
điêu của Nghị 
định số 
86/2015/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 10 
năm 2015 của 
Chính phủ quy 
định vê cơ chế 
thu, quản lý học 
phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân và chính 
sách miên, giảm 
học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập từ 
năm 2015 - 2016 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(đối với học 
sinh, sinh viên 
học tại các cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp giáo dục 
đại học) và thực 
hiện 2 lần trong 
năm: 
- Lần 1 chi trả 4 
tháng (đối với 
học sinh mầm 
non và phổ 
thông), 5 tháng 
(đối với học 
sinh, sinh viên 
học tại các cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp, giáo dục 
đại học) vào 
tháng 10 hoặc 
tháng 11; 
- Lần 2 chi trả 5 
tháng vào tháng 
3 hoặc tháng 4. 
Trường hợp cha 
mẹ (hoặc người 

đến năm học 2020 
- 2021. 
- Nghị định số 
145/2018/NĐ-CP 
ngày 16/10/2018 
sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của 
Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP 
ngày 02/10/2015 
của Chính phủ 
quy định về cơ 
chế thu, quản lý 
học phí đối với cơ 
sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính 
sách miễn giảm 
học phí hỗ trợ chi 
phí học tập từ 
năm học 2015
2016 đến năm học 
2020-2021. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giám hộ) trẻ em 
học mẫu giáo, 
học sinh phổ 
thông, học sinh, 
sinh viên chưa 
nhận tiền cấp bù 
học phí và hỗ trợ 
chi phí học tập 
theo thời hạn 
quy định thì 
được truy lĩnh 
trong kỳ chi trả 
tiếp theo. 

2. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh 

01 

Xét tuyển học 
sinh vào 
trường dự bị 
đại học 

Theo đợt tuyển 
sinh 

Trường dự bị đại 
học 

Không Thông tư số 
26/2016/TT-
BGDĐT ngày 
30/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Quy 
chế tuyển sinh, tổ 
chức bồi dưỡng, 
xét chọn và phân 
bổ vào học trình 
độ đại học; cao 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đăng sư phạm, 
trung cấp sư phạm 
đối với học sinh 
hệ dự bị đại học 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Q o> 
Q 

>* o S 
o>> 0 
p-N 

ƠQ 

0 

2 
o 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Thủ tục thành 
lập trung tâm 
học tập cộng 
đồng 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 
(nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
nằm trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
-Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 của 
Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một 

Căn cứ Điều 43 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Nghị 
định số NĐ 135/2018/NĐ-CP, điều 
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ 
chức, cá nhân đề nghị thành lập 
trung tâm học tập cộng đồng gửi trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và 
đào tạo nằm trong trụ sở UBND) 
hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

số điêu của Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định vê điêu kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục 

quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục 
và đào tạo có trụ sở riêng); 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 
hồ sơ, tổ chức thẩm định các điêu 
kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, quyết định; 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định thành lập. Nếu chưa cho 
phép hoạt động giáo dục thì có văn 
bản thông báo cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đê nghị 
thành lập và Phòng Giáo dục và Đào 
tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết. 
2. Thành phần hồ sơ: 
Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã 
hoặc tổ chức, cá nhân đê nghị thành 
lập trung tâm học tập cộng đồng; 
Sơ yếu lý lịch của những người dự 

kiến làm giám đốc trung tâm học tập 
cộng đồng. 
3. Yêu cầu, điều kiện: Không 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
đông trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt đông trong lĩnh vực giáo 
dục. 

02 

Cho phép 
trung tâm học 
tập công đồng 
hoạt đông trở 
lại 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 
(nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
nằm trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
đông trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 của 
Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung môt 

Căn cứ Điều 43, Điều 44 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Nghị 
định số NĐ 135/2018/NĐ-CP, điều 
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
Sau thời gian đình chỉ, nếu trung 
tâm học tập công đồng khắc 
phục được những nguyên nhân dẫn 
đến việc đình chỉ, Ủy ban nhân dân 
cấp xã gửi trực tiếp hoặc qua bưu 
điện 01 bô hồ sơ theo quy định đến 
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo nằm trong 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

số điều của Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục 

trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các quận - huyện (Nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo có trụ sở 
riêng); 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 
hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều 
kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, quyết định; 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định cho phép trung tâm học 
tập cộng đồng hoạt động trở lại. Nếu 
chưa cho phép hoạt động giáo dục 
thì có văn bản thông báo cho Ủy ban 
nhân dân cấp xã và Phòng Giáo dục 
và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng 
giải quyết. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục 

03 

Chuyển đổi cơ 
sở Giáo dục 
Mầm non bán 
công sang cơ 
sở Giáo dục 
Mầm non công 
lập 

30 ngày kể từ 
ngày tiếp nhận 
hồ sơ 

Ủy ban nhân 
dân các quận -
huyện 

Không Thông tư số 
11/2009/TT-
BGDĐT ngày 
08/5/2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
quy định về trình 
tự, thủ tục chuyển 
đổi cơ sở giáo 
dục mầm non, 
phổ thông bán 
công, dân lập 
sang cơ sở giáo 
dục mầm non, 
phổ thông tự 
thục; cơ sở giáo 
dục mầm non bán 
công sang cơ sở 
giáo dục mầm 
non dân lập; cơ 
sở giáo dục mầm 
non, phổ thông 

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 
11/2009/TT-BGDĐT ngày 
08/5/2009 điều chỉnh so với công 
bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
như sau: 
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bán công sang cơ 
sở giáo dục mầm 
non, phổ thông 
công lập. 

04 

Cấp học bổng 
và hỗ trợ kinh 
phí mua 
phương tiện, 
đồ dùng học 
tập dùng riêng 
cho người 
khuyết tật học 
tại các cơ sở 
giáo dục 

Việc chi trả học 
bổng và hỗ trợ 
chi phí mua 
phương tiện, đồ 
dùng học tập 
dùng riêng cho 
người khuyết tật 
được thực hiện 2 
lần trong năm: 
- Lần 1 chi trả 
vào tháng 9 hoặc 
tháng 10, tháng 
11; 
-Lần 2 chi trả 
vào tháng 3 hoặc 
tháng 4, tháng 5. 
Việc chi trả học 
bổng và hỗ trợ 
chi phí mua 
phương tiện, đồ 
dùng học tập 
phải đảm bảo 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 
(đối với người 
khuyết tật học 
tại các cơ sở 
giáo dục trực 
thuộc cấp huyện 
quản lý; người 
khuyết tật có hộ 
khẩu thường trú 
trên địa bàn 
huyện, đang học 
tại các cơ sở 
giáo dục đại 
học, trung cấp 
chuyên nghiệp 
ngoài công lập) 

Không Thông tư liên tịch 
số 
42/2013/TTLT-
BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2013 quy 
định chính sách 
về giáo dục đối 
với người khuyết 
tật 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuận tiện cho 
người khuyết tật 
đi học. 
Trường hợp 
người học chưa 
nhận được chế 
độ theo thời hạn 
quy định thì 
được truy lĩnh 
trong kỳ chi trả 
tiếp theo 

05 

Đề nghị miễn 
giảm học phí 
và hỗ trợ chi 
phí học tập 
cho học sinh, 
sinh viên 

a) Phương thức 
chi trả tiền hỗ 
trợ chi phí học 
tập đối với các 
đối tượng đang 
học tại các cơ sở 
giáo dục mầm 
non và phổ 
thông công lập. 
Kinh phí hỗ trợ 
chi phí học tập 
được cấp không 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 
(Đối với trẻ em 
học mẫu giáo, 
học sinh tiểu 
học thuộc 
trường hợp 
được hỗ trợ chi 
phí học tập, học 
sinh học trung 
học cơ sở; học 
sinh, sinh viên 

Không - Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 10 
năm 2015 của 
Chính phủ quy 
định về cơ chế 
thu, quản lý học 
phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân và 
chính sách miễn, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quá 9 tháng/năm 
học và chi trả 2 
lần trong năm: 
Lần 1 chi trả 4 
tháng vào tháng 
10 hoặc tháng 
11; Lần 2 chi trả 
5 tháng vào 
tháng 3 hoặc 
tháng 4. 
b) Phương thức 
chi trả tiên miên, 
giảm học phí và 
hỗ trợ chi phí 
học tập đối với 
người học ở các 
cơ sở giáo dục 
ngoài công lập; 
cơ sở giáo dục 
nghê nghiệp và 
giáo dục đại học 
thuộc doanh 
nghiệp nhà 
nước, tổ chức 
kinh tế 
Kinh phí cấp bù 
tiên miên, giảm 

học ở các cơ sở 
giáo dục nghê 
nghiệp và giáo 
dục đại học) 

giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học 
tập từ năm 2015 -
2016 đến năm 
học 2020 - 2021. 
- Thông tư liên 
tịch số 
09/2016/TTLT-
BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH ngày 
30 tháng 3 năm 
2016 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 
Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động -
Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn 
thực hiện một số 
điêu của Nghị 
định số 
86/2015/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 10 
năm 2015 của 
Chính phủ quy 
định vê cơ chế 
thu, quản lý học 
phí đối với cơ sở 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

học phí và hỗ trợ 
chi phí học tập 
được cấp không 
quá 9 tháng/năm 
học (đối với học 
sinh mầm non và 
phổ thông), 10 
tháng/năm học 
(đối với học 
sinh, sinh viên 
học tại các cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp giáo dục 
đại học) và thực 
hiện 2 lần trong 
năm: 
- Lần 1 chi trả 4 
tháng (đối với 
học sinh mầm 
non và phổ 
thông), 5 tháng 
(đối với học 
sinh, sinh viên 
học tại các cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp, giáo dục 
đại học) vào 

giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân và 
chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học 
tập từ năm 2015 -
2016 đến năm 
học 2020 - 2021. 
- Nghị định số 
145/2018/NĐ-CP 
ngày 16/10/2018 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP 
ngày 02/10/2015 
của Chính phủ 
quy định về cơ 
chế thu, quản lý 
học phí đối với 
cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống 
giáo dục quốc 
dân và chính sách 
miễn giảm học 
phí hỗ trợ chi phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tháng 10 hoặc 
tháng 11; 
- Lần 2 chi trả 5 
tháng vào tháng 
3 hoặc tháng 4. 
Trường hợp cha 
mẹ (hoặc người 
giám hộ) trẻ em 
học mẫu giáo, 
học sinh phổ 
thông, học sinh, 
sinh viên chưa 
nhận tiên cấp bù 
học phí và hỗ trợ 
chi phí học tập 
theo thời hạn 
quy định thì 
được truy lĩnh 
trong kỳ chi trả 
tiếp theo. 

học tập từ năm 
học 2015-2016 
đến năm học 
2020-2021. 

06 

Cấp bản sao 
văn bằng, 
chứng chỉ từ 
sổ gốc 

- Ngay trong 
ngày cơ quan, cơ 
sở giáo dục tiếp 
nhận yêu cầu 
hoặc trong ngày 
làm việc tiếp 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 
(đối với trường 
hợp cấp bản sao 
văn bằng THCS) 

6.000 
phôi bằng 
(Công văn 
số 
7593/BG 
DĐT-VP 

- Thông tư số 
19/2015/TT-
BGDĐT ngày 08 
tháng 9 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

theo, nếu tiếp 
nhận yêu cầu sau 
03 (ba) giờ 
chiều. 
- Trong trường 
hợp yêu cầu cấp 
bản sao từ sổ 
gốc được gửi 
qua bưu điện thì 
thời hạn được 
thực hiện ngay 
sau khi cơ quan, 
cơ sở giáo dục 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo dấu 
bưu điện đến. 
- Đối với trường 
hợp cùng một 
lúc yêu cầu 
chứng thực bản 
sao từ nhiều sổ 
gốc, yêu cầu số 
lượng nhiều bản 
sao, nội dung 
văn bằng, chứng 
chỉ phức tạp khó 
kiểm tra, đối 

ngày 31 
tháng 8 
năm 2009 
của Bộ 
Giáo dục 
và Đào 
tạo) + 
2.000/bản 
sao (Căn 
cứ Điều 4 
Thông tư 
số 
226/2016/ 
TT-BTC 
ngày 11 
tháng 11 
năm 2016 
của Bộ 
Tài chính 
và công 
văn số 
7593/BG 
DĐT-VP 
ngày 31 
tháng 8 
năm 2009 
của Bộ 

tạo ban hành Quy 
chế quản lý bằng 
tốt nghiệp trung 
học cơ sở, bằng 
tốt nghiệp trung 
học phổ thông, 
văn bằng giáo 
dục đại học và 
chứng chỉ hệ 
thống giáo dục 
quốc dân. 
- Thông tư số 
226/2016/TT-
BTC ngày 11 
tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
chứng thực. 
- Công văn số 
7593/BGDĐT-
VP ngày 31 tháng 
8 năm 2009 của 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểmthực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chiêu mà cơ 
quan, cơ sở giáo 
dục không thể 
đáp ứng được 
thời hạn quy 
định tại điểm a 
khoản 1 Điều 
này thì thời hạn 
cấp bản sao 
được kéo dài 
thêm không quá 
02 (hai) ngày 
làm việc hoặc có 
thể dài hơn theo 
thỏa thuận bằng 
văn bản với 
người yêu cầu 
cấp bản sao. 

Giáo dục 
và Đào 
tạo) 

thông báo giá văn 
bằng, chứng chỉ 
áp dụng từ tháng 
9/2009. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO 
DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí p á h 

a
 

*
 c n C

 

Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Cho phép trung 
tâm hỗ trợ và 
phát triển giáo 
dục hòa nhập 
hoạt động giáo 
dục 

20 ngày làm việc Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 

Căn cứ Điều 62, Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều 63 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 25 và Khoản 26 
Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, 
điều chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua 
bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định 
đến Sở Giáo dục và Đào tạo; 
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm 
tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt 
động và quyết định cho phép trung 
tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa 
cho phép hoạt động giáo dục thì có 
văn bản thông báo cho trung tâm nêu 
rõ lý do và hướng giải quyết. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vực giáo dục. 2. Thành phần hô sơ: 
a) Văn bản đê nghị cho phép hoạt 
động giáo dục, trong đó nêu rõ điêu 
kiện đáp ứng hoạt động tương ứng 
với các nhiệm vụ; 
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu quyết định thành lập hoặc 
quyết định cho phép thành lập trung 
tâm. 

"« 7 ^ A J-»A 1 • /V 3. Yêu cầu, điêu kiện: 
a) Có cơ sở vật chất, phương tiện, 
thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với 
đặc điểm người khuyết tật, gồm: 
- Trụ sở, phòng làm việc của cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên; 
- Phòng học, phòng chức năng tương 
ứng để thực hiện các hoạt động của 
trung tâm; 
- Khu nhà ở cho học sinh đối với 
trung tâm có người khuyết tật nội trú; 
- Phương tiện, thiết bị, công cụ sử 
dụng để đánh giá, can thiệp, dạy học, 
hướng nghiệp, dạy nghê; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ 
bảo đảm thực hiện các hoạt động của 
trung tâm. 
b) Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên hỗ trợ giáo dục có trình độ 
chuyên môn phù hợp với các phương 
thức giáo dục người khuyết tật. 
c) Nội dung chương trình giáo dục và 
tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp 
với các phương thức giáo dục người 
khuyết tật. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

02 
Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký 
kinh doanh dịch 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 

Căn cứ Khoản 2 Điêu 108, Khoản 
1 và Khoản 2 Điêu 107 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã đươc sửa đổi bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vụ tư vấn du 
học 

đủ hồ sơ hợp lệ năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

sung bởi Khoản 44 Điêu 1 và Điêu 
2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, điêu 
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: 
a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học; với những nội dung chủ 
yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt 
động; khả năng khai thác và phát 
triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế 
hoạch và các biện pháp tổ chức thực 
hiện; phương án giải quyết khi gặp 
vấn đề rủi ro đối với người được tư 
vấn du học; 
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, quyết định thành lập 
hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư; 
c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực 
tiếp tư vấn du học bao gồm các thông 
tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày 
tháng năm sinh, giới tính, trình độ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị 
trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ 
chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao 
được cấp từ sổ gốc, bản sao được 
chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu 
văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng 
chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ tư vấn du học. 
^ 7 /y A -1- • /V 1 • /V 2. Yêu câu, điêu kiện: 
- Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn 
du học có trình độ đại học trở lên; có 
năng lực sử dụng ít nhất một ngoại 
ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam và tương đương; có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 
theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN 
KHÁC 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm 
ngoại ngữ, tin 
học 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đúng 
quy định 

- Sở Giáo dục và 
Đào tạo quyết 
định cho phép 
hoạt động giáo 
dục đối với trung 
tâm ngoại ngữ, 
tin học do tổ 
chức xã hội, tổ 
chức xã hội -
nghề nghiệp, tổ 
chức kinh tế 
được pháp luật 
cho phép thành 
lập; các trung 
tâm ngoại, tin 
học thuộc đại 
học, học viện, 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
sư phạm nằm 
ngoài khuôn 
viên của trường. 
- Đại học, học 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Khoản 1 Điêu 50 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Điêu 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điêu chỉnh so với 
công bố của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp 
hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo 
quy định đến người có thẩm quyền 
thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin 
học; 
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền sáp nhập, chia, 
tách trung tâm ngoại ngữ, tin học có 
trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo 
quy định; 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
người có thẩm quyền quyết định sáp 
nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, 
tin học nếu đủ điều kiện; nếu chưa 
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viện; hiệu trưởng 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
quyết định cho 
phép hoạt động 
giáo dục đối với 
trung tâm ngoại 
ngữ, tin học hoạt 
động trong 
khuôn viên của 
trường. 

quyết định thành lập thì có văn bản 
thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu 
rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, 
tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; 
b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung 
tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội 
dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt 
trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp 
lý của việc thành lập trung tâm; mục 
tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương 
trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ 
sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ 
chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch 
của người dự kiến làm Giám đốc 
trung tâm; 
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động 
của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 
3. Cơ quan thực hiện: 
a) Giám đốc đại học, học viện, hiệu 
trưởng trường đại học, trường cao 
đẳng sư phạm quyết định sáp nhập, 
chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin 
học trong khuôn viên nhà trường; 
b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
kinh tế được pháp luật cho phép sáp 



nhập, chia, tách các trung tâm đào 
tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết 
định đối với các trung tâm ngoại 
ngữ, tin học trực thuộc; 
c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
quyết định sáp nhập, chia, tách các 
trung tâm ngoại ngữ, tin học trực 
thuộc; cho phép thành lập các trung 
tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, 
học viện, trường đại học, trường cao 
đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên 
của trường và các trung tâm ngoại 
ngữ, tin học. 
4. Yêu cầu, điều kiện: Không có 
5. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Thủ tục Công 
nhận trường 
mầm non đạt 
chuẩn quốc gia 

120 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

Không Thông tư số 
19/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban 
hành quy định về 
kiểm định chất 
lượng giáo dục và 
công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường 
mầm non 

02 

Thủ tục Công 
nhận trường 
tiểu học đạt 
chuẩn quốc gia 

120 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 

Không Thông tư số 
17/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 
tháng 8 năm 2018 
của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban 
hành quy định về 
kiểm định chất 
lượng giáo dục và 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(Nêu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

công nhận đạt 
chuẩn quốc gia 
đối với trường tiểu 
học 

03 

Thủ tục thành 
lập trường mẫu 
giáo, trường 
mầm non, nhà 
trẻ công lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trường mẫu 
giáo, trường 
mầm non, nhà 
trẻ dân lập, tư 
thục 

25 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điều 4 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đôi bô 
sung bởi Khoản 1 Điều 1 và Điều 2 
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, 
điều chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp xã; nêu đề nghị thành 
lập trường mẫu giáo, trường mầm 
non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá 
nhân (nêu đề nghị thành lập trường 
mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ 
dân lập, tư thục) gửi trực tiêp hoặc 
qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy 
định đên Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 
chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tổ chức thẩm định các điều kiện 
thành lập trường mẫu giáo, trường 
mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 
ngày làm việc, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo chủ trì, phối hợp với các 
phòng chuyên môn có liên quan có ý 
kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được ý kiến thẩm định 
bằng văn bản của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo và các phòng chuyên môn có 
liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện 
theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ra quyết định 
thành lập hoặc cho phép thành lập; 
nếu không đáp ứng các điều kiện 
theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do. 
Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày 
quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập có hiệu lực, nếu trường 
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 
không được cho phép hoạt động giáo 
dục thì quyết định thành lập hoặc cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phép thành lập bị hủy bỏ. 
2. Thành phần hồ sơ: 
Tờ trình đề nghị thành lập của cơ 
quan chủ quản đối với trường mẫu 
giáo, trường mầm non, nhà trẻ công 
lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với 
trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự 
cần thiết thành lập; tên trường mẫu 
giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa 
điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực 
hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 
dục trẻ em; 
Đề án thành lập trường mẫu giáo, 
trường mầm non, nhà trẻ; 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục. 

04 

Thủ tục cho 
phép trường 
mẫu giáo, 
trường mầm 
non, nhà trẻ 
hoạt động giáo 
dục 

25 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sungNghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điêu 5, Điêu 6 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 2, Khoản 3 Điêu 1 
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, 
điêu chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
- Trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua 
bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định 
đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo nằm trong 
trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các quận - huyện (Nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo có trụ sở 
riêng); 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp 
nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. 
Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì 
thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 
trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ 
sơ đúng quy định thì thông báo kế 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoạch thẩm định thực tế tại trường 
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, 
kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm 
định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo chủ trì, phối hợp với các phòng 
chuyên môn có liên quan tổ chức 
thẩm định thực tế; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
nếu trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện 
theo quy định thì Trưởng Phòng 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cho phép hoạt động giáo dục; nếu 
chưa đáp ứng các điều kiện theo quy 
định thì thông báo bằng văn bản cho 
trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ nêu rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt 
động giáo dục; 
- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu quyết định thành lập hoặc 
quyết định cho phép thành lập trường 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; 
- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh 
đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các 
phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên 
môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên 
môn được đào tạo; danh sách đội ngũ 
giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ 
chuyên môn được đào tạo; hợp đồng 
làm việc đã được ký giữa trường mẫu 
giáo, trường mầm non, nhà trẻ với 
từng cán bộ quản lý, giáo viên; 
- Chương trình giáo dục mầm non, 
tài liệu phục vụ cho việc thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non; 
- Danh mục số lượng phòng học, 
phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết 
bị đáp ứng các điều kiện theo quy 
định; 
- Các văn bản pháp lý: xác nhận 
quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng 
thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường 
mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối 
thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền 
hiện có do trường mẫu giáo, trường 
mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo 
đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sử dụng để đầu tư xây dựng và chi 
phí cho các hoạt động thường xuyên 
của trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ sau khi được cho phép 
hoạt động giáo dục; phương án huy 
động vốn và cân đối vốn tiếp theo để 
bảo đảm duy trì ổn định hoạt động 
của trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, 
bắt đầu từ khi được tuyển sinh; 
- Quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ. 
3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ 
tục: 
- Có quyết định thành lập hoặc quyết 
định cho phép thành lập của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật 
chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì 
và phát triển hoạt động giáo dục, cụ 
thể: 
+ Trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư 
bảo đảm các quy định về an toàn và 
vệ sinh môi trường; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

+ Diện tích khu đất xây dựng gồm: 
Diện tích xây dựng; diện tích sân 
chơi; diện tích cây xanh, đường đi. 
Diện tích khu đất xây dựng bình 
quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em 
đối với khu vực đồng bằng, trung du 
(trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một 
trẻ em đối với khu vực thành phố, thị 
xã, núi cao và hải đảo; 
+ Khuôn viên của trường mẫu giáo, 
trường mầm non, nhà trẻ có tường 
bao ngăn cách với bên ngoài; 
+ Cơ cấu khối công trình gồm: 
• Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng 
ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo 
đảm theo đúng quy chuẩn quy định; 
• Khối phòng phục vụ học tập: 

Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo 
dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức 
năng; 
• Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực 

nhà bếp và kho; 
• Khối phòng hành chính quản trị 

gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu 
trưởng, phòng phó hiệu trưởng, 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phòng hành chính quản trị, phòng y 
tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho 
nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, 
cán bộ, nhân viên, khu để xe cho 
giáo viên, cán bộ, nhân viên; 
• Sân chơi gồm: Sân chơi của 

nhóm, lớp; sân chơi chung. 
+ Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài 

liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên và nhân viên đủ về số lượng, 
hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn 
bảo đảm thực hiện chương trình giáo 
dục mầm non và tổ chức hoạt động 
giáo dục. 
- Có đủ nguồn lực tài chính theo 
quy định để bảo đảm duy trì và phát 
triển hoạt động giáo dục. 
- Có quy chế tổ chức và hoạt động 
của trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

05 

Thủ tục cho 
phép trường 
mẫu giáo, 
trường mầm 
non, nhà trẻ 
hoạt động giáo 
dục trở lại 

25 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 

Căn cứ Điều 6 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 135/2018/NĐ-CP, điều 
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
- Sau thời hạn đình chỉ nếu trường 
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 
khắc phục được những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng bị đình chỉ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 
gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ 
hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân 
dân cấp huyện (nếu Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm trong trụ sở UBND) 
hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

so 

Q o> 
Q 

o S 
o>> 0 
p-N 

ƠQ 

0 

o 
9 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục 
và đào tạo có trụ sở riêng); 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp 
nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. 
Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì 
thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 
trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ 
sơ đúng quy định thì thông báo kế 
hoạch thẩm định thực tế tại trường 
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, 
kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm 
định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo chủ trì, phối hợp với các phòng 
chuyên môn có liên quan tổ chức 
thẩm định thực tế; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
nếu trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện 
theo quy định thì Trưởng Phòng 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cho phép hoạt động giáo dục trở lại; 
nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định thì thông báo băng văn bản 
cho trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ nêu rõ lý do. 
2. BÔ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

06 

Thủ tục sáp 
nhập, chia, 
tách trường 
mẫu giáo, 
trường mầm 
non, nhà trẻ 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 

Căn cứ Điều 7 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đôi bô 
sung bởi Khoản 4 Điều 1 và Điều 
2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, 
điều chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
- Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp 
nhập, chia, tách trường mẫu giáo, 
trường mầm non, nhà trẻ công lập); 
tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

tách trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện có trách 
nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và 
thẩm định thực tế các điều kiện sáp 
nhập, chia, tách trường mẫu giáo, 
trường mầm non, nhà trẻ; trong thời 
hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 
các phòng chuyên môn có liên quan 
thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm 
định bằng văn bản của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo và các phòng chuyên 
môn có liên quan, nếu đáp ứng các 
điều kiện theo quy định thì Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết 
định sáp nhập, chia, tách; nếu không 
đáp ứng các điều kiện theo quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ gồm: 
- Đề án sáp nhập, chia, tách trường 
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, 
trong đó có phương án để bảo đảm 
quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, 
giáo viên, cán bộ quản lý và nhân 
viên; 
- Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách 
trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ. 
3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ 
tục: Không 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

so 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục. 

07 

Thủ tục thành 
lập trường tiểu 
học công lập, 
cho phép thành 
lập trường tiểu 
học tư thục 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sungNghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điều 16 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 8 Điều 1 và Điều 
2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, 
điều chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
- Ủy ban nhân dân cấp xã đối với 
trường tiểu học công lập, tổ chức 
hoặc cá nhân đối với trường tiểu học 
tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu 
điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến 
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo nằm trong 
trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các quận - huyện (Nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo có trụ sở 
riêng); 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp 
nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu 
hồ sơ chưa đúng quy định thì thông 
báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức 
cá nhân. Trong thời hạn 15 ngày làm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các phòng chuyên môn 
có liên quan có ý kiến thẩm định hồ 
sơ và thẩm định thực tế các điều kiện 
thành lập, cho phép thành lập trường 
tiêu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng 
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến 
băng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị 
thành lập hoặc cho phép thành lập 
trường đến Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập. Nếu chưa quyết định thành 
lập, cho phép thành lập trường thì có 
văn bản thông báo cho Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp 
xã, tổ chức, cá nhân đề nghị thành 
lập trường nêu rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ gồm: 
- Tờ trình về việc thành lập trường; 
- Đề án thành lập trường; 
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được cấp từ sổ gốc, bản sao được 
chứng thực từ ban chính hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu 
văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của 
người dự kiến làm hiệu trưởng; 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

08 

Thủ tục cho 
phép trường 
tiểu học hoạt 
động giáo dục 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 

Căn cứ Điêu 17, Điêu 18 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 9, Khoản 10 Điêu 
1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, 
điêu chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sungNghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

- Hiệu trưởng trường tiểu học có 
trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho 
phép hoạt động giáo dục nộp trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và 
đào tạo nằm trong trụ sở UBND) 
hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo các 
quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục 
và đào tạo có trụ sở riêng); 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận 
hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép 
hoạt động giáo dục. Trong thời hạn 
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo chủ trì, phối hợp với các phòng 
chuyên môn có liên quan có ý kiến 
thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế 
các điều kiện hoạt động của trường 
tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết 
định cho phép nhà trường tổ chức 
hoạt động giáo dục; trường hợp chưa 
quyết định cho phép hoạt động giáo 
dục thì có văn bản thông báo cho 
trường nêu rõ lý do và hướng giải 
quyết. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2. Thành phần hô sơ gôm: 
- Tờ trình cho phép hoạt động giáo 
dục; 
- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu quyết định thành lập hoặc 
cho phép thành lập trường. 
3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ 
tục 
- Có quyết định về việc thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường. 
- Đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, 
thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động 
giáo dục: 
+Diện tích khu đất xây dựng trường 
được xác định trên cơ sở số lớp, số 
học sinh và đặc điểm vùng miền với 
bình quân tối thiểu 10 m2 cho một 
học sinh đối với khu vực nông thôn, 
miền núi; 06 m2 cho một học sinh đối 
với khu vực thành phố, thị xã. Đối 
với nơi khó khăn về đất đai, có thể 
thay thế diện tích sử dụng đất bằng 
diện tích sàn xây dựng và bảo đảm 
đủ diện tích theo quy định; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

+ Cơ cấu khối công trình gồm: 
• Hàng rào bảo vệ khuôn viên 

trường; cổng trường; biên tên trường; 
phòng học; phòng hiệu trưởng, 
phòng phó hiệu trưởng; văn phòng; 
phòng họp, phòng giáo viên; thư 
viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng 
máy tính; phòng truyền thống và hoạt 
động Đội; phòng y tế trường học; 
phòng bảo vệ; 
• Phòng giáo dục nghệ thuật; phòng 
học nghe nhìn; phòng tham vấn học 
sinh; phòng hỗ trợ giáo dục học sinh 
khuyết tật học hòa nhập; phòng giáo 
dục thê chất hoặc nhà đa năng; 
• Khu vệ sinh cho giáo viên, học 
sinh, học sinh khuyết tật; khu chứa 
rác và hệ thống cấp thoát nước bảo 
đảm vệ sinh; khu đê xe cho học sinh, 
giáo viên và nhân viên; khu đất làm 
sân chơi có diện tích không dưới 
30% diện tích khu đất của trường, 
bảo đảm an toàn cho học sinh; 
• Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo đảm điều 
kiện sức khỏe cho học sinh học bán 
trú. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

+ Bảo đảm có đủ thiết bị giáo dục ít 
nhất theo danh mục thiết bị dạy học 
tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Địa điểm xây dựng trường bảo 
đảm môi trường giáo dục an toàn cho 
người học, người dạy và người lao 
động. 
- Có chương trình giáo dục và tài 

liệu giảng dạy, học tập theo quy định 
phù hợp với giáo dục tiểu học. 
- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản 
lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, đủ về số 
lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm 
thực hiện chương trình giáo dục. 
- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy 
định để bảo đảm duy trì và phát triển 
hoạt động giáo dục. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

09 

Thủ tục cho 
phép trường 
tiểu học hoạt 
động giáo dục 
trở lại 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 Nghị 
định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điều 18 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 10 Điều 1 và Điều 
2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, 
điều chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
- Hiệu trưởng trường tiểu học có 
trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho 
phép hoạt động giáo dục nộp trực 
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đến Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và 
đào tạo nằm trong trụ sở UBND) 
hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo các 
quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục 
và đào tạo có trụ sở riêng); 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận 
hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép 
hoạt động giáo. Trong thời hạn 20 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào 

ọ 
On 

Q o> 
Q 

o S 
o>> 0 
p-N 

ƠQ 

0 

o 
9 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tạo chủ trì, phối hợp với các phòng 
chuyên môn có liên quan có ý kiến 
thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế 
các điều kiện hoạt động của trường 
tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết 
định cho phép nhà trường tổ chức 
hoạt động giáo dục trở lại; trường 
hợp chưa quyết định cho phép hoạt 
động giáo dục thì có văn bản thông 
báo cho trường nêu rõ lý do và 
hướng giải quyết. 
2. Thành phần hô sơ: 
- Tờ trình cho phép hoạt động giáo 
dục trở lại; 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục. 

10 

Thủ tục sáp 
nhập, chia, 
tách trường 
tiêu học 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục 
và đào tạo nằm 
trong trụ sở 
UBND) hoặc 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các 
quận - huyện 
(Nếu Phòng giáo 
dục và đào tạo 
có trụ sở riêng) 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sungNghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điêu 18, Điêu 19 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 8, Khoản 11 Điêu 
1 và Điêu 2 Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP, điêu chỉnh so với 
công bố của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
- Ủy ban nhân dân cấp xã đối với 
trường tiêu học công lập, tổ chức 
hoặc cá nhân đối với trường tiêu học 
tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu 
điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến 
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo nằm trong 
trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục 
và Đào tạo các quận - huyện (Nếu 
Phòng giáo dục và đào tạo có trụ sở 
riêng); 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp 
nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kê từ ngày nhận hồ sơ, nếu 
hồ sơ chưa đúng quy định thì thông 
báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cá nhân. Trong thời hạn 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các phòng chuyên môn 
có liên quan có ý kiến thẩm định hồ 
sơ và thẩm định thực tế các điều kiện 
cho phép sáp nhập, chia, tách trường 
tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng 
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến 
bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị 
sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép 
sáp nhập, chia, tách trường đến Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc 
cho phép sáp nhập, chia, tách . Nếu 
chưa quyết định sáp nhập, chia, tách 
, cho phép sáp nhập, chia, tách 
trường thì có văn bản thông báo cho 
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 
nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề 
nghị thành lập trường nêu rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ gồm: 
- T ờ  t r ì n h  v ề  v i ệ c  s á p  n h ậ p ,  c h i a ,  
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tách; 
- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó 
có phương án để bảo đảm quyền, lợi 
ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, 
cán bộ quản lý và nhân viên; 
- Các văn bản xác nhận về tài chính, 
tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ 
phải trả và các vấn đề khác có liên 
quan; 
3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ 
tục: Không 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Thủ tục cho 
phép cơ sở 
giáo dục khác 
thực hiện 
chương trình 
giáo dục tiểu 
học 

10 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điều 22, Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều 23 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 12 và Khoản 
13 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-
CP, điều chỉnh so với công bố của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp 
hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo 
quy định đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã; 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận 
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định 
thì thông báo bằng văn bản những 
nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 
tổ chức, cá nhân trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ; 
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

xem xét, quyêt định cho phép cơ sở 
giáo dục khác thực hiện chương trình 
giáo dục tiểu học; nêu chưa cho phép 
thì có văn bản thông báo cho tổ 
chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng 
giải quyêt. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị cho phép thực 
hiện chương trình giáo dục tiểu học; 
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiêu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ 
của người dự kiên phụ trách cơ sở 
giáo dục; 
c) Văn bản nhận bảo trợ của một 
trường tiểu học cùng địa bàn trong 
huyện. 

7  ̂  A  J - »A  1  •  /V  3. Yêu cầu, điều kiện: 
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên đạt chuẩn theo quy định. 
b) Phòng học: 
- Bảo đảm đúng quy cách, an toàn 
cho giáo viên và học sinh theo quy 
định về vệ sinh trường học; có điều 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kiện tối thiêu dành cho học sinh 
khuyết tật học tập thuận lợi; 
- Có các thiết bị: Bàn, ghế giáo viên, 
học sinh đúng quy cách và đủ chỗ 
ngồi cho học sinh; bảng lớp; hệ 
thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi có 
điện); hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết 
bị dạy học. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

02 

Thủ tục thành 
lập nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo 
độc lập 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 

Căn cứ Điêu 10, Khoản 2 và 
Khoản 3 Điêu 11 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 5 và Khoản 6 
Điêu 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, 
điêu chỉnh so với công bố của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp 
hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo 
quy định đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã; 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận 
và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
đúng quy định thì thông báo bằng 
văn bản những nội dung cần chỉnh 
sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân 
nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn 
bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo 
đề nghị kiểm tra thực tế các điều 
kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp 
mẫu giáo độc lập; 
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
kiểm tra trên thực tế và có ý kiến 
bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân 
cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập đủ hay không đủ điều kiện 
thành lập; 
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 
quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập; nếu chưa quyết định thì có 
văn bản thông báo cho tổ chức, cá 
nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
nêu rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị cho phép thành 
lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; 
b) Trường mẫu giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể 
thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết 
bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục 
công lập không sử dụng để tổ chức 
hoạt động giáo dục theo quy định 
của pháp luật; 
c) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của 
giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ 
em. 

7  ̂  A  J - »A  1  •  /V  3. Yêu cầu, điều kiện: 
a) Có giáo viên đạt trình độ chuẩn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

theo quy định. 
b) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em an toàn; diện tích 
phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 
dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 

cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng 
rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ 
em; những nơi có tổ chức ăn cho trẻ 
em phải có bêp riêng, an toàn; bảo 
đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Có đủ nước sạch 
dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống 
hàng ngày cho trẻ em. 
c) Trang thiêt bị đối với một nhóm 
trẻ độc lập: 
- Thiêt bị tối thiểu cho trẻ em gồm: 
Chiêu hoặc thảm ngồi chơi, giường 
nằm, chăn, gối, màn để ngủ, dụng cụ 
đựng nước uống, đồ dùng, đồ chơi 
và giá để, giá để khăn và ca, cốc, có 
đủ bô đi vệ sinh và tài liệu phục vụ 
hoạt động chơi và chơi - tập có chủ 
đích; 
- Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, 
gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực 
hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài 
sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng đê 
phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho 
cha mẹ. 
d) Trang thiết bị đối với một lớp mẫu 
giáo độc lập: 
- Thiết bị tối thiêu cho trẻ em gồm: 
Bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em 
ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 05 
tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ 
em; một bàn, một ghế và một bảng 
cho giáo viên; đồ dùng, đồ chơi và 
giá đê; bình đựng nước uống, nước 
sinh hoạt; tài liệu cho hoạt động chơi 
và học có chủ đích. 
Đối với lớp bán trú: Có chiếu hoặc 
giường nằm, chăn, gối, màn, quạt; 
- Tài liệu cho giáo viên mẫu giáo 
gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực 
hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục 
trẻ em; sổ theo dõi trẻ em; sổ ghi 
chép tổ chức các hoạt động giáo dục 
của trẻ em trong ngày; tài liệu dùng 
đê phổ biến kiến thức nuôi dạy con 
cho cha mẹ. 
e) Đối với những nơi mạng lưới cơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng 
đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, 
lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm 
trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi 
dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ 
huynh và phải đăng ký hoạt động với 
Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm 
các điều kiện đăng ký hoạt động như 
sau: 
- Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối 
đa là 07 trẻ em; 
- Người chăm sóc trẻ em có đủ sức 
khỏe, đủ năng lực chịu trách nhiệm 
dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
em theo quy định; 
- Cơ sở vật chất phải bảo đảm các 
điều kiện tối thiểu như sau: Phòng 
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện 
tích tối thiểu là 15 m2; bảo đảm an 
toàn, thoáng, mát; có đồ chơi an 
toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em; có 
đủ đồ dùng và các thiết bị phục vụ 
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; có đủ 
nước uống và nước sinh hoạt cho trẻ 
em hằng ngày; có phòng vệ sinh và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thiêt bị vệ sinh phù hợp với trẻ em; 
có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm 
sóc, giáo dục trẻ em. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

03 

Thủ tục cho 
phép nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo 
độc lập hoạt 
động giáo dục 
trở lại 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị 
định 135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh 
so với công bố của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiêp 
hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo 
quy định đên Ủy ban nhân dân cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

xã; 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận 
và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
đúng quy định thì thông báo bằng 
văn bản những nội dung cần chỉnh 
sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân 
nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn 
bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo 
đề nghị kiểm tra thực tế các điều 
kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp 
mẫu giáo độc lập; 
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
kiểm tra trên thực tế và có ý kiến 
bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân 
cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập đủ hay không đủ điều kiện 
thành lập; 
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 
quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập; nếu chưa quyết định thì có 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

văn bản thông báo cho tổ chức, cá 
nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
nêu rõ lý do. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

04 

Thủ tục sáp 
nhập, chia, 
tách nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo 
độc lập 

20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 và 
Khoản 4 Điêu 12 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 7 Điêu 1 và 
Điêu 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, 
điêu chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp 
hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo 
quy định đến Ủy ban nhân dân cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị 
kiểm tra các điều kiện sáp nhập, 
chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập; 
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, 
kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ 
điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy 
ban nhân dân cấp xã; 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định sáp nhập, chia, tách. Nếu không 
sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp 
mẫu giáo độc lập thì có văn bản 
thông báo đến Phòng Giáo dục và 
Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ nêu rõ lý do. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, 
tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong đó có phương án để bảo đảm 
quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, 
giáo viên; 
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiêu văn bằng, chứng chỉ của 
giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ 
em. 
3. Yêu cầu, điều kiện: Không có 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Thành lập 
trường trung 
học phổ thông 
công lập hoặc 
cho phép thành 
lập trường 
trung học phổ 
thông tư thục 

25 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 
26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã 
được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 14 
Điều 1 và Điều 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điều chỉnh so với 
công bố của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với 
trường trung học cơ sở; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đối với trường trung 
học phổ thông; tổ chức hoặc cá nhân 
đối với các trường trung học tư thục 
gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ 
hồ sơ theo quy định đến Sở Giáo dục 
và Đào tạo đối với trường trung học 
phổ thông; 
b) Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 
hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phòng chuyên môn có liên quan thẩm 
định hồ sơ và thẩm định thực tế điều 
kiện thành lập trường trung học; nếu 
đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn 
bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường đến 
người có thẩm quyền; nếu chưa đủ 
điều kiện thì có văn bản thông báo 
cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá 
nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ 
lý do; 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
người có thẩm quyền quyết định 
thành lập hoặc cho phép thành lập 
trường; nếu chưa quyết định thành 
lập hoặc cho phép thành lập trường 
thì có văn bản thông báo cho cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập trường nêu rõ lý 
do. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình về việc thành lập trường; 
b) Đề án thành lập trường; 
c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được cấp từ sổ gốc, bản sao được 
chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu 
văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của 
người dự kiến làm hiệu trưởng; 
3. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

02 

Cho phép 
trường trung 
học phổ thông 
hoạt động giáo 
dục 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điêu 
27, Khoản 2 và Khoản 3 Điêu 28 
Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã được 
sửa đổi bổ sung bởi Khoản 15 và 
Khoản 16 Điêu 1, Điêu 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điêu chỉnh so với 
công bố của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

a) Trường trung học công lập, đại 
diện của tổ chức hoặc cá nhân đối 
với trường trung học tư thục gửi trực 
tiêp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ 
theo quy định đên Sở Giáo dục và 
Đào tạo; 
b) Sở Giáo dục và Đào tạo tiêp nhận 
hồ sơ. Nêu hồ sơ chưa đúng quy định 
thì thông báo bằng văn bản những 
nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 
trường trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; 
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm 
định hồ sơ và thẩm định thực tê điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường 
trung học; nêu đủ điều kiện thì ra 
quyêt định cho phép hoạt động giáo 
dục. Nêu chưa quyêt định cho phép 
hoạt động giáo dục thì có văn bản 
thông báo cho trường nêu rõ lý do và 
hướng giải quyêt. 
2. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà 
trường hoạt động giáo dục; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu quyết định thành lập hoặc 
quyết định cho phép thành lập 
trường. 

7  ̂  A  J - »A  1  •  /V  3. Yêu câu, điều kiện: 
a) Có quyết định thành lập hoặc 
quyết định cho phép thành lập của 
người có thẩm quyền. 
b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu 
hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất 
gồm: 
- Phòng học được xây dựng theo tiêu 
chuẩn, đủ bàn ghế phù hợp với tầm 
vóc học sinh, có bàn ghế của giáo 
viên, có bảng viết và bảo đảm học 
nhiều nhất là hai ca trong một ngày; 
- Phòng học bộ môn: Thực hiện theo 
quy định về quy chuẩn phòng học bộ 
môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành; 
- Khối phục vụ học tập gồm nhà tập 
đa năng, thư viện, phòng hoạt động 
Đoàn - Đội, phòng truyền thống; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Khối hành chính - quản trị gồm: 
Phòng làm việc của hiệu trưởng, phó 
hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp 
toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân 
viên nhà trường, phòng các tổ 
chuyên môn, phòng y tế trường học, 
nhà kho, phòng thường trực, phòng 
của các tổ chức Đảng, đoàn thể; 
- Khu sân chơi, bãi tập: Có diện tích 
ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử 
dụng của trường, có đủ thiết bị luyện 
tập thể dục, thể thao và bảo đảm an 
toàn; 
- Khu để xe: Bố trí hợp lý trong 
khuôn viên trường, bảo đảm an toàn, 
trật tự, vệ sinh; 
- Có hệ thống hạ tầng công nghệ 
thông tin kết nối Internet đáp ứng 
yêu cầu quản lý và dạy học. 
c) Địa điểm của trường bảo đảm môi 
trường giáo dục, an toàn cho học 
sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. 
Trường học là một khu riêng, có 
tường bao quanh, có cổng trường và 
biển tên trường. 
d) Có chương trình giáo dục và tài 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

liệu giảng dạy, học tập theo quy định 
phù hợp với mỗi cấp học. 
đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất 
và đạt trình độ chuẩn được đào tạo 
phù hợp với từng cấp học; đủ về số 
lượng theo cơ cấu về loại hình giáo 
viên, bảo đảm thực hiện chương trình 
giáo dục và tổ chức các hoạt động 
giáo dục. 
e) Có đủ nguồn lực tài chính theo 
quy định để bảo đảm duy trì và phát 
triển hoạt động giáo dục. 
f) Có quy chế tổ chức và hoạt động 
của nhà trường. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục. 

03 

Sáp nhập, chia 
tách trường 
trung học phổ 
thông 

25 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Khoản 3 Điêu 26, Khoản 1 
và Khoản 3 Điêu 29 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Khoản 14 và Khoản 17 
Điêu 1, Điêu 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điêu chỉnh so với 
công bố của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với 
trường trung học cơ sở; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đối với trường trung 
học phổ thông; tổ chức hoặc cá nhân 
đối với các trường trung học tư thục 
gửi trực tiêp hoặc qua bưu điện 01 bộ 
hồ sơ theo quy định đên Sở Giáo dục 
và Đào tạo đối với trường trung học 
phổ thông; 
b) Sở Giáo dục và Đào tạo tiêp nhận 
hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, nêu đủ điều kiện, cơ quan tiêp 
nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các 
phòng chuyên môn có liên quan thẩm 
định hồ sơ và thẩm định thực tê điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kiện sáp nhập, chia tách trường trung 
học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến 
bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị 
sáp nhập, chia tách trường đến người 
có thẩm quyền; nếu chưa đủ điều 
kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân 
đề nghị sáp nhập, chia tách trường 
nêu rõ lý do; 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
người có thẩm quyền quyết định sáp 
nhập, chia tách trường; nếu chưa 
quyết định sáp nhập, chia tách trường 
thì có văn bản thông báo cho cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân 
đề nghị sáp nhập, chia tách trường 
nêu rõ lý do. 
2. Thành phân hồ sơ: 
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, 
tách; 
b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trong 
đó có phương án bảo đảm quyền, lợi 
ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, 
cán bộ quản lý và nhân viên; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

c) Các văn bản xác nhận về tài chính, 
tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ 
phải trả và các vấn đề khác có liên 
quan. 
3. Yêu cầu, điêu kiện: Không có 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

04 

Giải thể trường 
trung học phổ 
thông (theo đề 
nghị của cá 
nhân, tổ chức 
thành lập 
trường trung 
học phổ thông) 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Khoản 3 Điêu 31 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung bởi Điêu 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điêu chỉnh so với 
công bố của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề 
nghị giải thể của tổ chức, cá nhân. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

2. Bô sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Thành lập, cho 
phép thành lập 
trung tâm ngoại 
ngữ, tin học 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

- Sở Giáo dục và 
Đào tạo quyêt 
định thành lập 
các trung tâm 
ngoại ngữ, tin 
học trực thuộc; 
cho phép thành 
lập các trung 
tâm ngoại ngữ, 
tin học thuộc đại 
học, học viện, 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
sư phạm nằm 
ngoài khuôn 
viên của trường 
và các trung tâm 
ngoại ngữ, tin 
học do tổ chức 
xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức 
kinh tê được 
pháp luật cho 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điêu 46, Điêu 47 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung bởi Khoản 20 Điêu 1 và 
Điêu 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, 
điêu chỉnh so với công bố của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiêp 
hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo 
quy định đên người có thẩm quyền 
thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin 
học; 
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền thành lập trung 
tâm ngoại ngữ, tin học có trách 
nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy 
định; 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
người có thẩm quyền quyêt định 
thành lập, cho phép thành lập trung 
tâm ngoại ngữ, tin học nêu đủ điều 
kiện; nêu chưa quyêt định thành lập 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phép thành lập. 
- Đại học, học 
viện, hiệu trưởng 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
sư phạm quyết 
định thành lập 
trung tâm ngoại 
ngữ, tin học 
trong khuôn viên 
nhà trường; 
- Tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội -
nghề nghiệp, tổ 
chức kinh tế 
được pháp luật 
cho phép thành 
lập các trung 
tâm đào tạo trực 
thuộc có thẩm 
quyền quyết 
định đối với các 
trung tâm ngoại 
ngữ, tin học trực 
thuộc; 
- Sở Giáo dục và 

thì có văn bản thông báo cho tổ 
chức, cá nhân nêu rõ lý do. 
2. Thành phân hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị thành lập trung 
tâm ngoại ngữ, tin học; 
b) Đề án thành lập trung tâm ngoại 
ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên 
trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự 
cần thiết và cơ sở pháp lý của việc 
thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm 
vụ của trung tâm; chương trình giảng 
dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất 
của trung tâm; cơ cấu tổ chức của 
trung tâm, sơ yếu lý lịch của người 
dự kiến làm Giám đốc trung tâm; 
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động 
của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 
3. Cơ quan thực hiện: 
a) Giám đốc đại học, học viện, hiệu 
trưởng trường đại học, trường cao 
đẳng sư phạm quyết định thành lập 
trung tâm ngoại ngữ, tin học trong 
khuôn viên nhà trường; 
b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
kinh tế được pháp luật cho phép 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Đào tạo quyêt 
định thành lập 
các trung tâm 
ngoại ngữ, tin 
học trực thuộc; 
cho phép thành 
lập các trung 
tâm ngoại ngữ, 
tin học thuộc đại 
học, học viện, 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
sư phạm nằm 
ngoài khuôn 
viên của trường 
và các trung tâm 
ngoại ngữ, tin 
học do tổ chức 
xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức 
kinh tê được 
pháp luật cho 
phép thành lập. 

thành lập các trung tâm đào tạo trực 
thuộc có thẩm quyền quyêt định đối 
với các trung tâm ngoại ngữ, tin học 
trực thuộc; 
c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
quyêt định thành lập các trung tâm 
ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho 
phép thành lập các trung tâm ngoại 
ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, 
trường đại học, trường cao đẳng sư 
phạm nằm ngoài khuôn viên của 
trường và các trung tâm ngoại ngữ, 
tin học. 
4. Yêu cầu, điêu kiện: Không có 
5. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

02 

Cho phép trung 
tâm ngoại ngữ, 
tin học hoạt 
động giáo dục 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đúng 
quy định 

- Sở Giáo dục và 
Đào tạo quyết 
định cho phép 
hoạt động giáo 
dục đối với trung 
tâm ngoại ngữ, 
tin học thuộc đại 
học, học viện, 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
sư phạm nằm 
ngoài khuôn 
viên của trường 
và các trung tâm 
ngoại ngữ, tin 
học do tổ chức 
xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức 
kinh tế được 
pháp luật cho 
phép thành lập. 
- Đại học, học 
viện; hiệu trưởng 
trường đại học, 
trường cao đẳng 
quyết định cho 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 
số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của 
Chính phủ quy 
định về điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Căn cứ Điêu 48, Khoản 1 và 
Khoản 2 Điêu 49 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đôi 
bô sung bởi Khoản 21 và Khoản 
22 Điêu 1 và Điêu 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, điêu chỉnh so với 
công bố của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt 
động giáo dục; 
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản 
sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu quyết định thành lập trung 
tâm do người có thẩm quyền cấp; 
c) Nội quy hoạt động giáo dục của 
trung tâm; 
d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, chương trình, tài liệu dạy 
học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên; văn bản chứng minh về quyền 
sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn 
kinh phí bảo đảm hoạt động của 
trung tâm. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phép hoạt động 
giáo dục đối với 
trung tâm ngoại 
ngữ, tin học hoạt 
động trong 
khuôn viên của 
trường. 

2. Cơ quan thực hiện: 
a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
quyết định cho phép hoạt động giáo 
dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin 
học thuộc đại học, học viện, trường 
đại học, trường cao đẳng sư phạm 
nằm ngoài khuôn viên của trường và 
các trung tâm ngoại ngữ, tin học do 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp 
luật cho phép thành lập; 
b) Giám đốc đại học, học viện; hiệu 
trưởng trường đại học, trường cao 
đẳng quyết định cho phép hoạt động 
giáo dục đối với trung tâm ngoại 
ngữ, tin học hoạt động trong khuôn 
viên của trường. 

7  ̂  A  J - »A  1  •  /V  3. Yêu câu, điêu kiện: 
- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy 
định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của 
trung tâm. 
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
chương trình, tài liệu dạy học, nguồn 
kinh phí phù hợp, bảo đảm chất 
lượng giáo dục theo kế hoạch xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dựng, phát triển và quy mô hoạt 
động của trung tâm. 
4. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 
HUYỆN 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục 

01 

Thủ tục giải thể 
trường tiểu học 
(theo đề nghị của 
tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập 
trường tiểu học) 

20 ngày làm 
việc 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Không - Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP ngày 
04 tháng 10 năm 2018 
sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực 
giáo dục. 

Căn cứ Khoản 3 Điêu 21 
Nghị định 46/2017/NĐ-CP 
đã được sửa đổi bổ sung 
bởi Điêu 2 Nghị định 
135/2018/NĐ-CP, Ệ điêu 
chỉnh so với công bố của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
như sau: 
1. Thành phần hồ sơ: Tờ 
trình đề nghị giải thể của tổ 
chức, cá nhân. 
2. Bổ sung căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, 
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bổ sung Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 21 
tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục. 
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D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TT Mã TTHC công khai 
trên CSDL Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

01 

T -HCM-271976-TT Thủ tục thành lâp, cho phép thành lâp trường - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

(Bị thay thế bởi thủ tục thành lập trường 
trung học phổ thông công lập hoặc cho phép 
thành lập trường trung học phổ thông tư thục) 

01 

trung hoc phổ thông và trường phổ thông có 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

(Bị thay thế bởi thủ tục thành lập trường 
trung học phổ thông công lập hoặc cho phép 
thành lập trường trung học phổ thông tư thục) 

01 

nhiều cấp hoc có cấp hoc cao nhất là trung 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

(Bị thay thế bởi thủ tục thành lập trường 
trung học phổ thông công lập hoặc cho phép 
thành lập trường trung học phổ thông tư thục) 

01 

hoc phổ thông. 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

(Bị thay thế bởi thủ tục thành lập trường 
trung học phổ thông công lập hoặc cho phép 
thành lập trường trung học phổ thông tư thục) 

02 

T -HCM-271977-TT Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

02 

trung hoc phổ thông và trường phổ thông có 
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

02 

nhiều cấp hoc có cấp hoc cao nhất là trung 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 

02 hoc phổ thông. 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
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đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

(Bị thay thế bởi thủ tục cho phép trường trung 
học phổ thông hoạt động giáo dục) 

03 

T -HCM-27197 8-TT Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông. 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

(Bị thay thế bởi thủ tục sáp nhập, chia tách 
trường trung học phổ thông) 

04 

T -HCM-271979-TT Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông 
và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung học phổ thông. 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

(Bị thay thế bởi thủ tục giải thể trường trung 
học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ 
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chức thành lập trường trung học phổ thông) 

05 T -HCM-271986-TT 

Thủ tục cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn hạn hoạt động giáo dục. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC 

TT 
Mã TTHC 

công khai trên 
CSDL 

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

01 

T-HCM-
270490-TT 

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại 
ngữ, tin học (không có vốn đầu tư 
nước ngoài). 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục. 
(Bị thay thế bởi thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm 
ngoại ngữ, tin học) 

02 

T-HCM-
270491-TT 

Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, 
bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục. 
(Bị thay thế bởi thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học 
hoạt động giáo dục) 



III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 
HUYỆN 

TT 
Mã TTHC 

công khai trên 
CSDL 

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

01 

T-HCM-
273279-TT 

Thủ tục giải thể trường tiểu học - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục. 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục. 
(Bị thay thế bởi thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị 
của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)) 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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